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HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CÁC SỞ, BAN, NGÀNH,  
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 KẾT LUẬN 

 

I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ................................................................... 94 

1. Nhận xét chung .............................................................................................94 

2. Ưu điểm và hạn chế .......................................................................................95 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

 NĂM 2015 
 

PHẦN I 

 TỔNG QUAN CHỈ SỐ CẢI CÁCH  HÀNH CHÍNH NĂM 2015 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá một cách 

thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính hàng 

năm của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trong quá trình 

triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015. 

- Thông qua Chỉ số cải cách hành chính xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu 

trong thực hiện cải cách hành chính, qua đó giúp các sở, ban, ngành, UBND 

huyện, thị xã, thành phố kịp thời chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 

việc thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả cải 

cách hành chính, xây dựng nền hành chính của tỉnh trong sạch, vững mạnh, hiệu 

lực, hiệu quả.    

- Đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính bằng định lượng, trên 

cơ sở đó có thể so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng 

năm giữa các sở; giữa các huyện, thị xã, thành phố. 

 - Kết quả xếp loại là căn cứ để xem xét khen thưởng các địa phương, 

đơn vị và Thủ trưởng các địa phương, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

- Chỉ số cải cách hành chính bám sát nội dung Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. 

- Việc xác định Chỉ số cải cách hành chính bảo đảm tính khả thi, phù 

hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các sở, huyện. 

- Đánh giá thực chất, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính 

hàng năm ở các Sở, các huyện.  

- Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình 

triển khai cải cách hành chính của các sở, các huyện. 

II. CẤU TRÚC CHỈ  SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Chỉ số cải cách hành chính sở, ban, ngành 

Chỉ số cải cách hành chính sở được xác định trên 8 lĩnh vực, tương ứng 

với 8 chỉ số thành phần, 42 tiêu chí và 82 tiêu chí thành phần, cụ thể là:  

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 6 tiêu chí và 19 tiêu 

chí thành phần; 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 4 tiêu chí và 
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6 tiêu chí thành phần; 

- Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; 

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 9 tiêu chí, 14 tiêu chí 

thành phần; 

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 6 tiêu chí và 5 tiêu 

chí thành phần; 

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức: 6 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; 

- Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần; 

- Hiện đại hóa hành chính: 2 tiêu chí và 9 tiêu chí thành phần. 

 

Hình 1: Các chỉ số thành phần cấu thành Chỉ số cải cách hành chính cấp 

Sở 

2. Chỉ số cải cách hành chính huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện được xác định trên 8 lĩnh vực, tương 

ứng với 8 chỉ số thành phần, 41 tiêu chí và 91 tiêu chí thành phần, cụ thể là: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 6 tiêu chí và 19 tiêu 

C
h

ỉ 
số

 c
ải

 c
ác

h
 h

àn
h

 c
h

ín
h

 S
ở

, 
B

an
, 

n
g

àn
h

 

Công tác chỉ đạo, điều hành 

Xây dựng và thực hiện 

VBQPPL 

Cải cách thủ tục hành chính 

Thực hiện cơ chế một cửa, 

 một cửa liên thông 

Cải cách tổ chức bộ máy 

Xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ CBCCVC 

Cải cách tài chính công 

Hiện đại hóa hành chính 
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chí thành phần; 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 4 tiêu chí 

và 6 tiêu chí thành phần; 

- Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; 

-Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 9 tiêu chí và 16 

tiêu chí thành phần; 

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 6 tiêu chí và 7 tiêu 

chí thành phần; 

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 

7 tiêu chí  và 20 tiêu chí thành phần; 

- Cải cách tài chính công: 2 tiêu chí và 4 tiêu chí thành phần; 

- Hiện đại hoá hành chính: 2 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần. 

 

Hình 2: Các chỉ số thành phần cấu thành Chỉ số cải cách hành chính cấp 

huyện 

C
h

ỉ 
số

 c
ải

 c
ác

h
 h

àn
h

 c
h

ín
h

 h
u

y
ện

, 
th

ị 
x

ã,
 

th
àn

h
 p

h
ố

 

Công tác chỉ đạo, điều hành 

Xây dựng và thực hiện 
VBQPPL 

Cải cách thủ tục hành chính 

Thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông 

Cải cách tổ chức bộ máy 

Xây dựng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ CBCCVC 

Cải cách tài chính công 

Hiện đại hóa hành chính 
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III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ 

SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Đối tượng 

Theo Quy định theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải 

cách hành chính ban hành theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND của UBND tỉnh, 

năm 2015, có 40 cơ quan, đơn vị là đối tượng thực hiện đánh giá, xếp hạng kết 

quả cải cách hành chính, bao gồm: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu 

Lai, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý phát triển đô thị mới 

Điện Nam-Điện Ngọc: 22 cơ quan; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: 18 đơn vị. 

 2. Phương pháp đánh giá, xác định 

Phương pháp đánh giá có sự kết hợp giữa đánh bên trong (thông qua báo 

cáo) và đánh giá bên ngoài (thông qua điều tra xã hội học). 

- Đối với đánh giá thông qua báo cáo, các sở, huyện thực hiện tự đánh giá 

và báo cáo kết quả tự đánh giá công tác cải cách hành chính năm cùng với tài 

liệu kiểm chứng gửi về Sở Nội vụ. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, Sở Nội vụ 

phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định điểm số tự đánh giá của các 

sở, các huyện. Căn cứ vào theo dõi thực tế, điểm tự đánh giá của các sở, các 

huyện sẽ được Sở Nội vụ xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết trên 

cơ sở thực tế và tài liệu kiểm chứng.  

- Đối với đánh giá thông qua điều tra xã hội học 

 Số tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học đối với 

Chỉ số cải cách hành chính cấp sở là 27, Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện là 

23. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học với số 

lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí, tiêu chí thành phần của 

Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện. 

Việc điều tra xã hội học được tiến hành khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của 

các nhóm đối tượng khác nhau; đối với Chỉ số cải cách hành chính cấp Sở việc 

điều tra xã hội học được tiến hành với 4 nhóm đối tượng: Đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, công chức Sở; người 

dân và doanh nghiệp. Đối với Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, việc điều 

tra xã hội học được thực hiện với 4 nhóm đối tượng: Đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện; UBND cấp xã; cán bộ, công chức; người dân và doanh nghiệp.  
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Hình 3: Sơ đồ điều tra xã hội học đánh giá cải cách hành chính cấp Sở 

 
Hình 4:  Sơ đồ điều tra xã hội học đánh giá cải cách hành chính cấp huyện 

Cải cách hành 
chính Sở, Ban, 

ngành 

Ý kiến đại biểu 
HĐND tỉnh 

Ý kiến  
huyện, thị xã, 

thành phố 

Ý kiến CBCC 

Ý kiến người dân, 
doanh nghiệp 

Cải cách hành chính 
huyện, thị xã, thành 

phố 

Ý kiến đại biểu 
HĐND huyện 

Ý kiến  

xã, phường, thị trấn 

Ý kiến CBCC 

Ý kiến người dân, 
doanh nghiệp 
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2.1. Thang điểm đánh giá Chỉ số cải cách hành chính sở 

- Thang điểm đánh giá là 100, trong đó điểm tự đánh giá là 70,5 điểm, điểm 

đánh giá qua điều tra xã hội học là 29,5 điểm. 

2.2. Thang điểm đánh giá Chỉ số cải cách hành chính huyện 

- Thang điểm đánh giá là 100, trong đó, trong đó điểm cơ quan tự đánh giá 

là 72,5 điểm, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 27,5 điểm. 

2.3. Thông tin cơ bản về Chỉ số cải cách hành chính 

Bảng 1: Thông tin cơ bản về Chỉ số cải cách hành chính 

TT Thông tin cơ bản Chỉ số cải cách 

hành chính cấp 

Sở 

Chỉ số cải cách 

hành chính  

cấp huyện 

1 Số lĩnh vực theo dõi, đánh giá 8 8 

2 Số tiêu chí 42 41 

3 Số tiêu chí thành phần 82 91 

4 Thang điểm đánh giá 100 100 

5 Số tiêu chí, tiêu chí thành phần 

đánh giá qua điều tra, khảo sát 

27 23 

6 Số điểm đánh giá qua điều tra, 

khảo sát 

29,5 27,5 

  

Bảng 2: Phân bổ chỉ số các lĩnh vực của Chỉ số cải cách hành chính  

  

TT 

 

Lĩnh vực theo dõi, đánh giá 

Điểm tối đa 

Chỉ số cải 

cách hành 

chính cấp Sở 

Chỉ số cải cách 

hành chính  

cấp huyện 

1 Công tác chỉ đạo, điều  hành cải cách 

hành chính 

16 16 

2 Xây dựng và tổ chức thực hiện văn 

bản QPPL  

7 7 

3 Cải cách thủ tục hành chính 10 9 

4 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông 

20,5 20,5 



 
14 

5 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

nhà nước 

10,5 10 

6 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

15 19 

7 Cải cách tài chính công 

vị sự nghiệp công lập 

6 6 

8 Hiện đại hoá hành chính 15 12,5 

Cộng : 100 100 
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PHẦN HAI 

 XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH NĂM 2015 

Thực hiện Quyết định 2990/QĐ-UBND ngày 01/10/2013, UBND tỉnh đã 

ban hành Công văn số 1195/UBND-NC ngày 23/3/2016 triển khai xác định 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành, UBND huyện, 

thị xã, thành phố. Kết quả triển khai đã đạt được như sau: 

1. Công tác tự đánh giá, chấm điểm và thẩm định 

Thực hiện Quyết định số 2990/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã 

ban hành các văn bản hướng dẫn các sở, các huyện việc tự đánh giá, chấm 

điểm kết quả  cải  cách  hành  chính tại  Công  văn  số 1135/SNV-

CCHC&ĐT, Công văn số 1136/SNV-CCHC&ĐT ngày 17/10/2013 và Công 

văn số 1518/SNV-CCHC ngày 24/12/2015.  

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ, các sở, huyện đã tiến hành tổng 

hợp kết quả triển khai cải cách hành chính năm 2015 và xây dựng báo cáo tự 

đánh giá, chấm điểm của các sở, các huyện gửi Sở Nội vụ theo quy định. Qua 

rà soát, nhiều sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố đã có báo cáo tự 

đánh giá, chấm điểm và tài liệu kiểm chứng hợp lệ, đầy đủ gửi về Sở Nội vụ. 

Tuy nhiên, một số sở, huyện đã chậm trễ trong triển khai tổ chức công tác tự 

đánh giá, chấm điểm tại đơn vị mình, các báo cáo tự đánh giá, chấm điểm sơ 

sài, không rõ, tài liệu kiểm chứng chưa đầy đủ, thiếu cơ sở nên việc rà soát, 

thẩm định, đánh giá lại của Sở Nội vụ đối với báo cáo tự đánh giá, chấm điểm 

gặp nhiều khó khăn.  

Trên cơ sở báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và tài liệu kiểm chứng kèm 

theo của các Sở, ngành, các huyện, Sở Nội vụ đã tổng hợp, rà soát lại kết quả 

chấm điểm để bảo đảm tính chính xác theo đúng các văn bản hướng dẫn. Đối 

với điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần các sở, các huyện tự chấm có đầy đủ 

căn cứ, đúng theo quy định thì thống nhất với kết quả tự chấm đó. Đối với các 

tiêu chí, tiêu chí thành phần chấm không chính xác, thiếu căn cứ thì yêu cầu 

các đơn vị, địa phương bổ sung, giải trình. 

Quá trình thẩm định nghiêm túc, khách quan, đúng quy định; theo đó, các 

kết quả tự đánh giá của các sở, các huyện được rà soát kỹ để bảo đảm kết quả 

đánh giá từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được chính xác, công bằng giữa các 

Sở, các huyện. Qua đó, giúp UBND tỉnh có cơ sở chắc chắn trong việc phê 

duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, các huyện. 

Kết quả là Sở Nội vụ thẩm định đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết 

quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của 22 sở, ban, ngành và 18 huyện, 

thị xã, thành phố. Việc tổ chức thẩm định, chấm điểm các tiêu chí thành phần 

của Chỉ số cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm, rà 
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soát, đánh giá kỹ lưỡng, tỷ mỹ việc chấm điểm của các sở, các huyện, tập 

trung vào các nội dung sau: 

- Rà soát các sở, các huyện trong việc ban hành, triển khai kiểm tra cải 

cách hành chính; 

- Rà soát các sở trong việc chậm cập nhật, trình UBND tỉnh công bố thủ 

tục hành chính; 

- Rà soát các sở, các huyện trong việc triển khai thực hiện cơ chế một 

cửa, cơ chế một cửa liên thông; 

- Rà soát các sở, các huyện trong việc duy trì, cập nhật thường xuyên, 

đầy đủ việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2 và 3. 

Bên cạnh việc thẩm định báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, Sở Nội vụ đã 

phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 

Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí 

thành phần của Chỉ số cải cách hành chính. Nhờ đó, các kết quả tự đánh giá 

của các sở, các huyện đã được rà soát kỹ lưỡng, với các căn cứ xác thực, hợp 

lý bảo đảm kết quả đánh giá từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được chính xác, 

công bằng giữa các sở, các huyện. 

Như vậy, việc tổ chức thẩm định một cách nghiêm túc, có trách nhiệm đã 

giúp Sở Nội vụ có kết quả chi tiết điểm đánh giá từng tiêu chí, tiêu chí thành 

phần của từng sở, từng huyện với đầy đủ căn cứ bảo đảm chính xác, khách 

quan, công bằng, đồng thuận trong đánh giá. 

2. Tổ chức điều tra xã hội học 

Triển khai Quyết định số 2990/QĐ-UBND, Sở Nội vụ đã phối hợp với 

các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành điều tra, thu 

thập phiếu điều tra để tổng hợp, xử lý số liệu điều tra. Kết quả tổng hợp, phân 

tích phiếu điều tra xã hội học đã xác định được điểm số 27 tiêu chí, tiêu chí 

thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học của Chỉ số cải cách hành chính 22 

Sở, Ban, ngành và 25 tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội 

học của Chỉ số cải cách hành chính 18 huyện, thị xã, thành phố theo quy định. 

 

 

Bảng 3: Kết quả thu phiếu điều tra cấp Sở 

 

STT 

 

Các nhóm đối tượng điều tra 

XHH 

 

Số phiếu 

 phát ra 

Số phiếu 

thu về 

thực tế 

 

Tỉ lệ thu 

về 

1 Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

15 7 46,67% 
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2 UBND huyện, thị xã, thành phố 440 374 85% 

3 Cán bộ, công chức 330 274 83,03% 

4 Người dân, doanh nghiệp 660 426 64,54% 

Cộng 1445 1081 74,81 % 

 

Bảng 4: Kết quả thu phiếu điều tra cấp huyện 

 

 

STT 
 

Các nhóm đối tượng điều tra 

 XHH 

Số phiếu 

phát ra  

Số phiếu 

thu về 

thực tế 

 

Tỉ lệ thu 

về 

1 Đại biểu HĐND huyện 360 193 53,61% 

2 UBND xã, phường, thị trấn 244 112 45,90% 

3 Cán bộ, công chức 360 274 76,11% 

4 Người dân, doanh nghiệp 540 433 80,19% 

Cộng 1504 1012 67,29% 
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II. CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 SỞ, BAN, 

NGÀNH 

1.  Chỉ số tổng hợp   
 

Bảng 5: Chỉ số cải cách hành chính 2015 của các sở, ban, ngành 

STT Sở, ngành 

Điểm 

thẩm 

định 

Điểm 

điều tra 

XHH 

Tổng 

điểm 

Chỉ số 

cải cách 

hành 

chính 

1 Sở Công Thương 55,00 25,98 80,98 80,98% 

2 

Ban Quản lý các KCN Quảng 

Nam 53,50 26,94 80,44 80,44% 

3 Sở Thông tin và Truyền thông 55,50 24,63 80,13 80,13% 

4 Sở Nội vụ 54,50 25,24 79,74 79,74% 

5 

Sở Văn hóa,Thể thao và Du 

lịch 55,00 23,20 78,20 78,20% 

6 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 53,50 24,57 78,07 78,07% 

7 Sở Tài nguyên và Môi trường 51,50 24,65 76,15 76,15% 

8 Sở Tư pháp 51,50 24,16 75,66 75,66% 

9 Sở Giao thông vận tải 50,50 24,77 75,27 75,27% 

10 Sở Tài chính 51,00 24,04 75,04 75,04% 

11 Văn phòng UBND tỉnh
1
 42,00 25,35 67,35 74,84% 

12 Sở Xây dựng 49,00 25,83 74,83 74,83% 

13 Sở Khoa học và  Công nghệ 48,50 26,02 74,52 74,52% 

14 Sở Ngoại vụ 49,00 25,28 74,28 74,28% 

15 Thanh tra tỉnh 49,50 24,23 73,73 73,73% 

16 Sở Kế hoạch và Đầu tư 49,00 24,13 73,13 73,13% 

                                                           
1
 Văn phòng UBND tỉnh không đánh giá ở nội dung cải cách thủ tục hành chính, đo đó, thang điểm tối đa của 

Văn phòng UBND tỉnh là 90 
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STT Sở, ngành 

Điểm 

thẩm 

định 

Điểm 

điều tra 

XHH 

Tổng 

điểm 

Chỉ số 

cải cách 

hành 

chính 

17 

Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội 47,50 25,37 72,87 72,87% 

18 Ban Dân tộc 48,00 23,52 71,52 71,52% 

19 Sở Giáo dục và Đào tạo 45,00 24,73 69,73 69,73% 

20 BQL Khu KTM Chu Lai 46,00 23,33 69,33 69,33% 

21 

BQL PT Khu ĐTM Điện Nam-

Điện Ngọc 42,00 25,64 67,64 67,64% 

22 Sở Y tế 40,00 23,04 63,04 63,04% 

   Trung bình       74,51% 
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Hình 5: Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính 2015 các sở, ban, 

ngành 

Sở Y tế 

BQL PT Khu ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc 

BQL Khu KTM Chu Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Ban Dân tộc 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thanh tra tỉnh 

Sở Ngoại vụ 

Sở Khoa học và  Công nghệ 

Sở Xây dựng 

Văn phòng UBND tỉnh 

Sở Tài chính 

Sở Giao thông vận tải 

Sở Tư pháp 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch 

Sở Nội vụ 

Sở Thông tin và Truyền thông 

Ban QL các KCN Quảng Nam 

Sở Công Thương 

63,043% 

67,641% 

69,331% 

69,729% 

71,515% 

72,875% 

73,134% 

73,731% 

74,285% 

74,518% 

74,827% 

74,836% 

75,044% 

75,266% 

75,657% 

76,149% 

78,069% 

78,202% 

79,736% 

80,128% 

80,439% 

80,985% 
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Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, 

ngành đã cho thấy những nổ lực, kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện cải 

cách hành chính nói chung của từng sở, ngành trong năm 2015. Giá trị trung 

bình Chỉ số cải cách hành chính 22 sở, ban, ngành đạt được là 74,51%, cao 

hơn so với năm 2014 là 3,04%.  

Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở cho thấy, các sở tập 

trung vào 3 nhóm điểm, bao gồm:  

- Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 80%, gồm 

các sở, ngành: Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông; 

- Nhóm thứ hai, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ trên 70% đến 

dưới 80%, gồm: Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, 

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc, 

Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Nhóm thứ ba, có kết quả chỉ số cải cách hành chính dưới 70% gồm: Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện 

Ngọc, Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai và Sở Y tế. 

Qua kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở trong 3 năm 2013, 

2014, 2015 và giá trị tăng, giảm điểm số giữa các năm cho thấy:  

- Có 18 sở, ngành có kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tăng 

hơn so với năm 2014;  

- Có  11 sở, ngành có kết quả Chỉ số cải cách hành chính tăng đều qua 3 

năm; 

- Có 11 sở, ngành có kết quả Chỉ số cải cách hành chính tăng và giảm 

không đều qua các năm. 
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Bảng 6: Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở qua 3 năm 

STT Sở, ngành 
Năm 

2015 

Năm 

2014 

Năm 

2013 

Trung 

bình 

qua 3 

năm 

Giá trị 

tăng/giả

m của 

năm 

2015 so 

với năm 

2014 

Giá trị 

tăng/giả

m của 

năm 2014 

so với 

năm 2013 

1 Sở Công Thương 80,98% 76,62% 79,15% 78,92% 4,36% -2,53% 

2 

Ban QL các KCN Quảng 

Nam 80,44% 73,84% 64,31% 72,86% 6,60% 9,53% 

3 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 80,13% 75,96% 82,08% 79,39% 4,17% -6,12% 

4 Sở Nội vụ 79,74% 75,27% 72,82% 75,94% 4,47% 2,45% 

5 

Sở Văn hóa-Thể thao và Du 

lịch 78,20% 68,98% 61,12% 69,43% 9,22% 7,86% 

6 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 78,07% 78,00% 77,27% 77,78% 0,07% 0,73% 

7 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 76,15% 77,24% 77,25% 76,88% -1,09% -0,01% 

8 Sở Tư pháp 75,66% 70,69% 67,72% 71,36% 4,97% 2,97% 

9 Sở Giao thông vận tải 75,27% 76,40% 77,18% 76,28% -1,13% -0,78% 

10 Sở Tài chính 75,04% 72,09% 76,22% 74,45% 2,95% -4,13% 

11 Văn phòng UBND tỉnh 74,84% 66,09% 67,49% 69,47% 8,75% -1,40% 

12 Sở Xây dựng 74,83% 69,46% 61,09% 68,46% 5,37% 8,37% 

13 Sở Khoa học và  Công nghệ 74,52% 74,49% 67,11% 72,04% 0,03% 7,38% 

14 Sở Ngoại vụ 74,28% 72,85% 68,09% 71,74% 1,43% 4,76% 

15 Thanh tra tỉnh 73,73% 72,04% 75,32% 73,70% 1,69% -3,28% 

16 Sở Kế hoạch và Đầu tư 73,13% 74,78% 71,77% 73,23% -1,65% 3,01% 

17 

Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội 72,87% 72,68% 65,19% 70,25% 0,19% 7,49% 

18 Ban Dân tộc 71,52% 65,22% 52,97% 63,24% 6,30% 12,25% 

19 Sở Giáo dục và Đào tạo 69,73% 67,86% 72,23% 69,94% 1,87% -4,37% 
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STT Sở, ngành 
Năm 

2015 

Năm 

2014 

Năm 

2013 

Trung 

bình 

qua 3 

năm 

Giá trị 

tăng/giả

m của 

năm 

2015 so 

với năm 

2014 

Giá trị 

tăng/giả

m của 

năm 2014 

so với 

năm 2013 

20 BQL Khu KTM Chu Lai 69,33% 69,47% 65,97% 68,26% -0,14% 3,50% 

21 

BQL PT Khu ĐTM Điện 

Nam-Điện Ngọc 67,64% 65,04% 68,89% 67,19% 2,60% -3,85% 

22 Sở Y tế 63,04% 57,31% 56,69% 59,01% 5,73% 0,62% 

  Giá trị trung bình 74,51% 71,47% 69,45%       

Trong 8 Chỉ số thành phần được đánh giá theo Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2015 cũng cho thấy những kết quả thể hiện tương đối khách quan, 

thực chất so với chỉ số tổng hợp đạt được của từng sở, ban, ngành trong quá 

trình triển khai và tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. 

Một trong những mục tiêu xác định Chỉ số cải cách hành chính là để các 

sở, ban, ngành đẩy mạnh hơn nữa công tác triển khai cải cách hành chính. 

Thông qua việc nhìn nhận lại điểm mạnh, điểm yếu và quá trình tổ chức thực 

hiện những nội dung của cải cách hành chính mà có những điều chỉnh cần 

thiết để đạt được hiệu quả cao, có tác động tích cực đến quản lý nhà nước tại 

Sở, ngành. Việc điều chỉnh này cần được nhìn nhận từ quá trình ban hành đầy 

đủ các văn bản, quyết liệt trong đôn đốc, chỉ đạo tạo tiền đề cho triển khai cải 

cách hành chính. Qua xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 cho thấy 

đa số những sở, ngành đạt chỉ số cao là những sở, ngành coi trọng công tác 

chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, nghiêm túc trong xây dựng Kế hoạch 

cải cách hành chính và có sự kiểm tra, báo cáo thống kê đầy đủ, có chất lượng 

về các nội dung cải cách hành chính. Chỉ số cải cách hành chính 2015 cũng 

cho thấy nhiều sở, ngành đạt chỉ số thấp trong lĩnh vực chỉ đạo, điều hành cải 

cách hành chính đã dẫn đến kết quả Chỉ số tổng hợp thấp. Giá trị trung bình ở 

các Chỉ số thành phần về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 

cao nhất trong khi Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính có chỉ số 

bình quân thấp nhất, chỉ ở mức 59,29%. Điều này khi phân tích sâu vào nội 

dung từng chỉ số thành phần, chúng ta sẽ thấy được nguyên nhân dẫn đến biến 

động của các chỉ số và phần nào có thể xác định được trách nhiệm của từng 

Sở, Ban, ngành trong thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với từng lĩnh 

vực trong Chỉ số cải cách hành chính. 
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Hình 6: Giá trị trung bình tại các Chỉ số thành phần 

 

Biểu đồ “mạng nhện” (Hình 7) cho thấy những kết quả mà các sở, ban, 

ngành đạt được tại 8 Chỉ số thành phần. Không Sở nào đạt được giá trị 100% 

tại các chỉ số thành phần, ngay cả Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Công Thương là những sở đạt Chỉ 

số cải cách hành chính 2015 cao nhưng vẫn cần phải cải thiện hơn nữa Chỉ số 

thành phần cải cách thủ tục hành chính, Chỉ số thành phần nâng cao chất 

lượng đội ngũ công chức, viên chức cũng như Chỉ số thành phần hiện đại hóa 

hành chính. Các Sở : Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế và Ban Quản lý 

phát triển Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc cần phải chú trọng và có sự quan 

tâm hơn nữa tới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.  

                              
            Sở Ngoại vụ            Sở Tài nguyên và Môi trường        Sở Nội vụ 

Chỉ đạo 
điều 

hành cải 
cách 
hành 
chính 

Xây 
dựng và 
tổ chức 

thực hiện 
văn bản 
QPPL 

Cải cách 
thủ tục 
hành 
chính 

Thực 
hiện cơ 
chế một 
cửa, một 
cửa liên 
thông 

Cải cách 
tổ chức 
bộ máy 

Nâng 
cao chất 

lượng 
đội ngũ 

CBCCVC 

Cải cách 
tài chính 

công 

Hiện đại 
hóa nền 

hành 
chính 

75,233% 

82,314% 

59,286% 

77,765% 

91,957% 

68,510% 70,833% 
75,391% 

0%

50%

100%

0%

50%

100%

0%

50%

100%
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       Sở Khoa học và Công nghệ        Sở Y tế               Sở Kế hoạch và Đầu tư 

                             

         Sở Tài chính             Sở Công Thương                      Sở NN và PTNT 

                                                                                                                                       

     Sở Tư pháp         Sở Thông tin và Truyền thông         Sở Giao thông vận tải  

                                                      

Sở Lao động, TB&XH        Sở Văn hóa, TT&DL      BQL Khu KTM Chu Lai                                                                                      

                                                                                               

Sở Giáo dục và Đào tạo  Sở Xây dựng  BQL PT ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc 

0%
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100%
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100%

0%

50%

100%

0%

50%

100%

0%

50%

100%

0%

50%

100%

0%

50%
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   Thanh tra tỉnh                       Ban Dân tộc               BQL các khu công nghiệp 

 

Văn phòng UBND tỉnh 

 

                                                         

                                                     Tốt nhất 

Hình 7: Biểu đồ thể hiện hoạt động của các sở, ban, ngành 

 tại từng Chỉ số thành phần       
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nền hành 
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2. Các chỉ số thành phần theo lĩnh vực 

2.1. Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được xác định là một 

trong những giải pháp thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 

2011-2015 ban hành tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của 

UBND tỉnh. Theo đó, Quyết định số 1009/QĐ-UBND đã chỉ rõ, Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm 

chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính trong phạm vi 

quản lý của mình; xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên 

suốt của cả nhiệm kỳ công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng 

thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị 

trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện kế hoạch cải cách hành chính. Như vậy, bên cạnh 6 nội dung của kế 

hoạch cải cách hành chính, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

được xác định là một trong 8 lĩnh vực của Chỉ số cải cách hành chính. 

Trong năm 2015, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo 

quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua việc ban hành Kế hoạch 

cải cách hành chính năm; tổ chức Hội nghị phân tích Chỉ số năng lực cạnh 

tranh tỉnh Quảng Nam năm 2014 và bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2015 và các năm tiếp theo; ban hành 

Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 06/8/2015 về tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh. Để cụ 

thể hóa việc thực thi Kế hoạch cải cách hành chính chung của tỉnh, các sở, 

ngành liên quan tham mưu các lĩnh vực cải cách hành chính đã trình UBND tỉnh 

ban hành các kế hoạch triển khai trên các lĩnh vực: tuyên truyền cải cách hành 

chính, kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

ứng dụng công nghệ thông tin. Trên cơ sở đó, các sở, ngành đã tích cực chỉ đạo, 

điều hành nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 

2015. 

 Nhìn lại năm 2015, là năm cuối cùng triển khai thực hiện Kế hoạch cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015, về cơ bản các sở, ngành và 

địa phương đã có những chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, triển khai cải cách 

thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực gắn với nâng cao hiệu quả thực hiện 

cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. 

Trong số 22 sở, ngành có 5 sở, ngành có nhiều cố gắng, nổ lực trong các 

hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính và đã đạt Chỉ số 

trên 80% ở lĩnh vực chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Chỉ số cải 

cách hành chính năm 2015, đó là các sở, ngành: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh. 

Kết quả phân tích từng tiêu chí cho thấy vẫn còn một số sở, ban, ngành 
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chưa chú trọng và quan tâm tới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành 

chính như  không thực hiện kiểm tra cải cách hành chính ( Sở Giao thông vận 

tải, Sở Tài nguyên và Môi trường), thực hiện chưa tốt chế độ báo cáo cải cách 

hành chính theo quy định (Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp). 

Phần lớn các sở chưa tập trung tuyên truyền, chưa có những quyết sách thích 

hợp tăng cường sự năng động trong cải cách hành chính cũng như gắn kết quả 

công tác cải cách hành chính với thi đua, khen thưởng. Điều này đã làm cho 

Chỉ số điều hành cải cách hành chính của một số sở, ngành thấp dưới mức 

trung bình. 

Điều tra xã hội học đánh giá về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành cải 

cách hành chính được thể hiện qua các tiêu chí thành phần: “Đánh giá về mức 

độ quyết tâm của Thủ trưởng đơn vị đối với công tác cải cách hành chính”; “ 

Chất lượng các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của đơn vị” và “Công tác chỉ 

đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ CCHC của đơn vị”. Năm 2015, kết quả 

đánh giá qua điều tra xã hội học đối với các tiêu chí này cho kết quả tương đối 

cao, giá trị trung bình các sở đạt được là 89,01%.  Sở Xây dựng, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý 

các khu công nghiệp có kết quả trên 90%. Chỉ có Sở Y tế có kết quả thấp, dưới 

80%. 
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Hình 8: Phân tích Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành cải cách hành 

chính theo 6 tiêu chí
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Hình 9: So sánh tỷ lệ đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành với Chỉ số thành phần đạt được 
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 2.2. Chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy 

phạm pháp luật 

Trong năm 2015, cải cách thể chế, tập trung nguồn lực cho đầu tư, phát 

triển sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 là một trong những trọng tâm 

triển khai thực hiện của UBND tỉnh. Năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành 47 

văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục từng bước hoàn thiện hệ thống thể chế 

chính sách trong phạm vi thẩm quyền của tỉnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả 

quản lý trên các lĩnh vực; tạo môi trường thông thoáng, minh bạch hơn cho 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Như vậy, có thể nói năm 2015, xây dựng 

và tổ chức thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được các sở, 

ngành tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai và thu được nhiều 

kết quả. 

Xác định kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 đã phản ánh cụ 

thể kết quả đạt được tại Chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn 

bản quy phạm pháp luật. Giá trị trung bình ở lĩnh vực này của các sở là 

82,29% cao thứ hai trong số 8 lĩnh vực của Chỉ số cải cách hành chính năm 

2015, tuy nhiên lại giảm so với năm 2014 (giảm 3,20%). Sở Khoa học và 

Công nghệ đạt số điểm cao nhất là 6,07 điểm, đạt Chỉ số 86,75%, tiếp theo là 

Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông. Có 4 sở đạt kết quả 

dưới 80% trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp 

luật là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Giao thông vận tải, Sở Y tế. Các sở đạt điểm số cao tại Chỉ số thành phần này 

là những Sở thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL hoặc 

ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành đạt chất lượng; đồng thời thực hiện 

tốt việc công khai, minh bạch các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo, điều hành 

thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Thông qua đó có thể thấy được ý nghĩa của 

việc tăng cường công tác đôn đốc, chỉ đạo, điều hành và xây dựng văn bản 

đảm bảo cho tổ chức triển khai thực hiện. 

Tại chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL của 

sở có 2 tiêu chí dành cho cơ quan có thẩm quyền đánh giá chấm điểm và 2 

tiêu chí về mức độ đánh giá chất lượng tham mưu ban hành văn bản QPPL và 

ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành được tính điểm thông qua điều tra xã hội 

học. Mức độ đánh giá và tự chấm điểm của các Sở cho thấy đều đạt tỷ lệ cao. 

Điểm số thông qua điều tra xã hội học lại cho kết quả ngược lại. Mức độ đánh 

giá qua điều tra xã hội học về chất lượng tham mưu ban hành văn bản QPPL 

và văn bản chỉ đạo, điều hành cho thấy giá trị trung bình đạt được là 69,01%. 

Không có sở, ngành nào đạt được kết quả trên 80%. Có 9 sở, ngành đạt kết 

quả trên 70%  và 13 sở chỉ đạt tỷ lệ dưới 70%, trong đó, Sở Y tế có tỷ lệ điều 

tra xã hội học thấp nhất 59,73%. Điều dễ nhận thấy là khoảng cách giữa tỷ lệ 

tự đánh giá và điều tra xã hội học là tương đối lớn. Tại một số sở, ban, ngành 
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đa số các ý kiến đều không đồng tình về chất lượng tham mưu ban hành văn 

bản QPPL, hoặc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành. Vì vậy các sở, ngành 

cần nâng cao hơn nữa tính hiệu quả, khả thi và kịp thời của việc tham mưu 

xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL nhằm cải thiện chất lượng chỉ số 

thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL của đơn vị.  
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Hình 10: Điểm số các tiêu chí cấu thành Chỉ số thành phần xây dựng và 

tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 
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Hình 11: Mức độ đánh giá qua điều tra xã hội học của Chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản 

QPPL 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Điểm UBND tỉnh đánh giá Điểm điều tra XHH 
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2.3. Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính 

Trong năm 2015, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được tỉnh xác định là 

khâu đột phá, tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, cải thiện 

môi trường kinh doanh của tỉnh. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp tục 

tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 

Quy định cơ quan tiếp nhận, trả kết quả, thời gian thực hiện thủ tục hành chính 

về đất đai trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 

Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung 

áp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiên Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 

10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm người đứng 

đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành 

chính; Công văn chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm 

1/3 tổng thời gian tiếp nhận, luân chuyển và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành 

chính. 

 Có thể nói, năm 2015, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và một số sở, 

ngành đã có những việc làm cụ thể nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện rút 

ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 49 thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Sở Kế hoạch và đầu tư rút ngắn thời gian 

giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh xuống còn từ 1-3 ngày.v.v... 

Ngoài ra, qua rà soát thủ tục hành chính năm 2015, các sở đã tham mưu 

UBND tỉnh đã kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương liên quan đơn giản hóa 02 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải (thủ tục cấp cấp phép 

kinh doanh vận tải bằng ô tô, thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe bằng vật liệu 

PET bị mất) và 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công thương (thủ tục 

đăng ký thực hiện khuyến mại và thủ tục đăng ký hội chợ, triển lãm thương 

mại), tiết kiệm được về thời gian 2.200 ngày/năm và về chi phí 859.438.750 

đồng/năm. Trên lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiến 

nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 3 thủ 

tục: đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch và cấp 

giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch. 

Với những nổ lực trong cải cách thủ tục hành chính, kết quả Chỉ số thành 

phần lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính đã có những thay đổi tích cực, giá trị 

trung bình của Chỉ số này năm 2015 là 59,29%, tăng 11,20% so với năm 2014. 

Qua phân tích Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính cho thấy nhiều Sở, 

ngành thực hiện không tốt việc cập nhật, tham mưu UBND tỉnh công bố thủ tục 

hành chính; báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Trong năm 2015, 

có 11 Sở, ngành đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị
2
. Tuy nhiên, một 

                                                           
2
 Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa 

học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp. 
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số sở, ngành đã không kịp thời trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc ngành mình quản lý trong khi đó một 

số lĩnh vực đã có nhiều văn bản QPPL có quy định về TTHC được ban hành 

như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội…. Và điều này càng được minh chứng qua kết quả xác định Chỉ số thành 

phần cải cách thủ tục hành chính năm 2015, có 5 sở, ngành đạt Chỉ số thành 

phần từ 70% trở lên, 13 sở, ngành có kết quả Chỉ số thành phần cải cách 

TTHC từ 50% đến dưới 70% và 3 sở có kết quả thấp, dưới 50%. Sở Công 

Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt tỷ lệ 

điểm số cao nhất 90%, Sở Y tế có tỷ lệ điểm số thấp nhất 20%. 
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Hình 12: Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính 
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Hình 13: Mức độ chỉ số đạt được tại các tiêu chí của Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính 
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2.4. Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

 

Hình 14:  Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  
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Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015 xác định “Cơ chế 

một cửa tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ tại 100% cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp; mở rộng số lượng và chất lượng thực hiện cơ chế 

một cửa liên thông giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm quyền 

phối hợp của nhiều cơ quan hành chính nhà nước với nhau”. Do vậy, để tiếp tục 

duy trì kết quả và nâng cao hiệu quả, đảm bảo triển khai thực chất cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông, cần đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành 

chính nhà nước tỉnh Quảng Nam. Theo đó, việc đổi mới, nâng cao hiệu quả và 

đảm bảo thực chất triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông qua các 

tiêu chí cụ thể như sau: Triển khai thực hiện cơ chế một cửa có phần độc lập 

chuyên trách; số lượng thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông; bố trí công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; điều kiện 

cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chất 

lượng hoạt động của tiếp nhận và trả kết quả. 

Các sở đạt điểm cao tại Chỉ số thành phần này là những sở thực hiện tốt 

việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại đơn vị; có nhiều thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả và triển khai phần mềm một cửa điện tử trong tiếp 

nhận, trả kết quả cho công dân, tổ chức. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

dẫn đầu tại Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với 

điểm số 19,33, đạt  94,36%. Nhóm  đứng đầu Chỉ số thành phần này gồm Sở 

Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường đều đạt trên 80%. Trong khi đó Sở Y 

tế, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý 

khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam-Điện 

Ngọc chỉ có kết quả dưới 70%. 

Tại Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có 08 

tiêu chí dành cho các cơ quan có thẩm quyền đánh giá chấm điểm và 01 tiêu chí 

về chất lượng phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được tính điểm 

thông qua điều tra xã hội học. Có 5 sở đạt tỷ lệ trên 80%; có 5 Sở có tỷ lệ trên 

70% và có 12 Sở có kết quả dưới 70% ở phần tự đánh giá, chấm điểm.  Văn 

phòng UBND tỉnh đạt tỷ lệ 58,89% là đơn vị đạt tỷ lệ điểm số tự đánh giá, chấm 

điểm thấp nhất. Điểm số thông qua điều tra xã hội học lại cho kết quả ngược lại, 

mức độ đánh giá thông qua điều tra xã hội học cho thấy giá trị trung bình đạt 

được là 86%, có 16 Sở đạt tỷ lệ đánh giá trên 80%, 6 Sở có kết quả trên 70%.  
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Hình 15: Điểm số đạt được tại các tiêu chí của Chỉ số thành phần 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
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        2.5. Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước  

Lĩnh vực cải cách này hướng tới xây dựng hệ thống các cơ quan hành 

chính nhà nước từ tỉnh tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, 

hiệu lực, hiệu quả. Nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại 

tỉnh được UBND tỉnh xác định là: tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố; xác 

định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong bộ máy hành chính, 

gắn với đổi mới nội dung và phương thức thực hiện. Do vậy, lĩnh vực cải cách 

tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành tập trung vào các nội dung: thực hiện Quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Sở, ngành và 

các tổ chức, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành; ban hành, thực hiện Quy chế 

làm việc; thực hiện các quy định về phân cấp, ủy quyền theo quy định của 

UBND tỉnh; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.  

Đây là lĩnh vực có giá trị trung bình cao nhất trong Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2015. Trong năm 2015 việc hoàn thiện tổ chức bộ máy được tập 

trung triển khai thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm ổn định 

tình hình tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Triển khai các 

Thông tư liên bộ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện,  UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Tài nguyên 

và Môi trường, Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Thanh tra, về công tác dân tộc các huyện, thị xã, thành 

phố; bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Chi cục quản lý đất đai thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường; Đoạn Quản lý Đường thuỷ Quảng Nam, trực thuộc 

Sở Giao thông vận tải. Điều này cho thấy các sở, ban, ngành đã có sự nghiêm 

túc trong tuân thủ triển khai các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh về tổ 

chức bộ máy. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số phản ánh từ phía các đối tượng 

được điều tra xã hội học về đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

của sở; mối quan hệ phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của đơn vị 

trong giải quyết công việc; công tác giải quyết các kiến nghị, đề xuất của huyện, 

thị xã, thành phố và kết quả thực hiện quy chế làm việc của sở. Đây là một 

trong những điểm chính yếu để phân loại, phản ánh rõ những sở làm tốt hoặc 

không tốt lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. 

Sở Khoa học và Công nghệ xếp thứ nhất Chỉ số thành phần cải cách tổ 

chức bộ máy hành chính nhà nước, đạt 98,58%. Tiếp theo là các sở, ngành: 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng đều đạt Chỉ 

số thành phần trên 95%. Trong khi đó, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Ban Quản lý phát triển Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc có chỉ số thành 

phần dưới 90% , xếp cuối bảng ở lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính 
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nhà nước. 

Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của đơn vị, Sở Xây dựng, 

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý phát triển 

Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc đạt kết quả cao nhất. Ban Quản lý khu kinh 

tế mở Chu Lai đạt kết quả thấp nhất được 82%. Ngoài ra, Sở Ngoại vụ, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ được đánh giá khá 

cao về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của sở. Tuy nhiên Ban Dân tộc 

đạt tỷ lệ khá (dưới 80%) về kết quả đánh giá mức độ thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ vì các ý kiến đánh giá chủ yếu cho kết quả khá.  

Về đánh giá mối quan hệ phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

trong giải quyết công việc, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công 

nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đạt kết 

quả cao nhất, trên 90%. 3 sở, ngành có kết quả dưới 80% là Sở Y tế, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai. Đối với đánh 

giá của UBND huyện, thị xã, thành phố về công tác giải quyết các kiến nghị, 

đề xuất, Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, Sở Công 

Thương, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh 

nhận được tỷ lệ đánh giá trên 90%, có 7 sở đạt tỷ lệ trên 80% và 8 sở nhận 

được tỷ lệ đánh giá dưới 80% là Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Ban Quản lý các khu công nghiệp.  

Khoảng cách của hai tiêu chí: Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

sở và đánh giá của huyện, thị xã, thành phố đối với việc giải quyết kiến nghị, 

đề xuất có khoảng cách khá lớn. Sở Thông tin và Truyền thông nhận kết quả 

đánh giá thực hiện chức năng nhiệm vụ 95,06% và giải quyết kiến nghị, đề 

xuất của huyện, thị xã, thành phố 78,43%; Sở Kế hoạch và Đầu tư có kết quả 

đánh giá tương ứng là 91,36% và 78,57%. 
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Hình 16: Điểm số đạt được tại các tiêu chí của Chỉ số thành phần cải cách 

tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 
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Thanh tra tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh 
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Sở Y tế 
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Ban Quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai 
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Xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc 

Tuân thủ các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh về tổ chức bộ máy 

Thực hiện phân cấp quản lý 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ  

Mối quan hệ phối hợp trong giải quyết công việc của các phòng chuyên môn 

Đánh giá UBND cấp huyện về công tác giải quyết kiến nghị, đề xuất 
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Hình 17: So sánh tỷ lệ đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất 

của các sở, ngành 
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2.6. Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức  

 

Hình 18: Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

 cán bộ, công chức, viên chức 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch 

BQL  PT ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc 

Sở Y tế 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Sở Tư pháp 

Ban Dân tộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sở Giao thông vận tải 

Sở Ngoại vụ 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Khoa học công nghệ 

Sở Thông tin và Truyền thông 

Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai 

Sở Xây dựng 

Sở Tài chính 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Nội vụ 

Văn phòng UBND tỉnh 

Thanh tra tỉnh 

Sở Công Thương 

Ban Quản lý các KCN tỉnh 

59,296% 

59,562% 

60,241% 

64,643% 

64,826% 

65,711% 

65,778% 

66,532% 

67,207% 

67,274% 

67,641% 

68,171% 

69,928% 

71,084% 

71,192% 

71,375% 

72,571% 

73,136% 

73,759% 

73,943% 

75,049% 

78,305% 
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Thực hiện đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn coi nhiệm vụ cải 

cách chế độ công vụ, công chức là khâu quan trọng, là công việc thường 

xuyên, là thách thức trực tiếp và lâu dài, là đòi hỏi khách quan của cải cách 

hành chính. Tỉnh xác định xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thực hiện 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. Bên cạnh trọng tâm này, 

mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, 

năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của 

tỉnh luôn được triển khai quyết liệt trong thời gian qua. Trong năm 2015, 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện 

Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức với mục 

tiêu xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh 

bạch, hiệu quả”. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ nâng cao chất lượng tuyển 

dụng; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thi nâng ngạch; tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ... 

Tuy nhiên, tình hình triển khai và tổ chức thực hiện ở các sở không đồng 

đều, do vậy kết quả đạt được phần nào còn hạn chế. Những kết quả này phản 

ánh những nỗ lực của các sở khi có sự quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của người 

đứng đầu hoặc cho thấy rõ những tồn tại mà các sở cần tiếp tục phải đẩy mạnh 

triển khai và thực hiện có hiệu quả hơn nữa. Kết quả xác định Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2015 tiếp tục cho kết quả tương đồng với năm 2014 tại lĩnh 

vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Trong số 

8 Chỉ số thành phần cấu thành Chỉ số cải cách hành chính cấp sở thì ở Chỉ số 

thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC đạt được kết quả 

khá. Cao nhất là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đạt 78,80% và thấp 

nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo đạt mức 59,30%. Giá trị trung bình ở Chỉ số 

thành phần này chỉ đạt kết quả 68,51%, thấp hơn so với năm 2014 là 72,91%. 

Có 13 sở, ban, ngành có kết quả chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ công chức, viên chức thấp hơn mức bình quân chung.  

Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC 

có 01 tiêu chí về mức độ đánh giá chất lượng công chức được tính điểm thông 

qua điều tra xã hội học. Tiêu chí tổng hợp được xác định thông qua các tiêu chí 

thành phần về: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức (được 

xác định ở các mức tốt, khá, trung bình, kém); tinh thần trách nhiệm đối với 

công việc của đội ngũ công chức (được xác định ở các mức tốt, khá, trung bình, 

kém); thái độ phục vụ của đội ngũ công chức (được xác định ở các mức tốt, khá, 

trung bình, kém); tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi của đội ngũ 

công chức (được xác định ở các mức tương đối phổ biến, phổ biến, có một ít, 

không có). Căn cứ vào chất lượng của từng tiêu chí thành phần sẽ tổng hợp để 

xác định chất lượng đội ngũ công chức của từng sở, ngành, UBND huyện, thị 

xã, thành phố. Đánh giá chất lượng công chức qua điều tra xã hội học năm 2015 

có sự sụt giảm về điểm số so với năm 2014. Năm 2015 chỉ có 6 sở đạt kết quả 

qua điều tra xã hội học trên 90% (năm 2014 có 9 sở). Sở Công Thương nhận 
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được kết quả tốt nhất qua điều tra xã hội học đánh giá về chất lượng công chức 

với tỷ lệ điểm số đạt được là 93,93%. Trong khi đó, Ban Quản lý khu kinh tế mở 

Chu Lai chỉ nhận được tỷ lệ điểm số là 79,07%.  



 
49 

 

Hình 19: Phân tích điểm số đạt được tại các tiêu chí của Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức 
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Hình 20: Đánh giá chất lượng công chức qua điều tra xã hội học 
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2.7. Chỉ số thành phần cải cách tài chính công 

Khoán biên chế và kinh phí hành chính tại Nghị định số 130/2005/NĐ-

CP của Chính phủ cũng như thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại 

các đơn vị  sự  nghiệp  công lập theo Nghị  định  số 43/2006/NĐ-CP là một 

bước tiến lớn trong cải cách hành chính. Việc áp dụng những cơ chế này đã 

góp phần quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ 

quan hành chính và đơn vị sự  nghiệp công lập. Triển khai Thông tư liên tịch số 

71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính, 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc quản lý chặt chẽ biên chế, tiết kiệm tối đa các 

khoản chi thường xuyên để tăng thu nhập.  

Chỉ số thành phần ở lĩnh vực này năm 2015 đã cho thấy những kết quả 

triển khai cụ thể, tích cực những cơ chế vừa nêu tại từng sở, ban, ngành. Từ 

việc đánh giá qua tự chấm điểm và đánh giá qua điều tra xã hội học đã phản ánh 

tương đối đồng nhất với những kết quả của xác định Chỉ số cải cách hành 

chính. Năm 2015, giá trị trung bình của lĩnh vực cải cách tài chính công có 

tăng so với năm 2014, đạt 70,83% (năm 2014 đạt 67,83%), tuy nhiên vẫn 

thấp hơn so với năm 2013 (81,10 % ). Ban Quản lý các khu công nghiệp là cơ 

quan có chỉ số thành phần cải cách tài chính công cao nhất với số điểm là 

5,93 (đạt chỉ số 99,72%). Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 

2015 của các sở, ban, ngành cho thấy chỉ có 5 Sở, ngành đạt chỉ số thành 

phần trên 80% là Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, 

Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp. Số lượng sở, ngành đạt 

chỉ số trên 90% năm 2014 là 3 sở. 

Kết quả đánh giá tác động của đổi mới cơ chế tài chính tới hoạt động của 

cơ quan hành chính ở các sở, ban, ngành cho thấy khoảng cách điểm số qua 

đánh giá điều tra xã hội học giữa các sở, ngành tương đối lớn. Sở Xây dựng 

đạt được kết quả đánh giá tốt nhất về tác động của cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính với tỷ lệ điểm số đạt được 

là 100%, Ban Dân tộc đạt kết quả thấp nhất 73,33% .  
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Hình 21: Chỉ số thành phần cải cách tài chính công 
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Hình 22: Tỷ lệ điều tra xã hội học về quyết tâm của Thủ trưởng đơn vị trong cải thiện thu nhập cho CBCC
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2.8. Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính  

 

Hình 23: Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính 
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86,444% 

86,536% 

93,222% 

96,667% 

99,889% 
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Chỉ số thành phần Hiện đại hóa hành chính bao gồm 02 tiêu chí: Ứng 

dụng công nghệ thông tin và áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan 

hành chính. Qua báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành, chỉ số 

thành phần ở lĩnh vực hiện đại hóa hành chính chỉ đạt được kết quả ở mức khá, 

đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành.  

Giá trị trung bình Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính năm 2015 

đạt 75,39%, cao hơn năm 2014 (67,49%). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đạt chỉ số thành phần này cao nhất, đạt 99,89%, trong khi đó, Ban Quản lý 

khu kinh tế mở Chu Lai đạt chỉ số thành phần thấp nhất với kết quả là 

55,44%. Ngoài Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai còn có Sở Y tế, Sở Tài 

chính, Ban Dân tộc có chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính thấp. Các 

sở làm tốt nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động là Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ. 

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là một nội dung quan 

trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó 

không những tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp, mà còn góp 

phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước. 
Tuy nhiên, qua điểm số đạt được của các sở, ban, ngành tại tiêu chí thành phần 

này cho thấy chủ yếu là dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1 và 2. Số lượng 

dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 được đưa lên Cổng/Trang thông tin điện 

tử các sở, ban, ngành trong năm 2015 tuy có tăng so với năm 2014 nhưng vẫn 

còn ít. Toàn tỉnh, đã có 9 Sở, ngành và 2 địa phương đã triển khai thực hiện 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 với 93 thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cấp Sở và 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết cấp huyện3. Ngoài ra, số lượng hồ sơ điện tử giao dịch thành công 

vẫn còn thấp, chưa đến 200 hồ sơ. 

Hiện nay, điểm yếu của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố 

là không có đầy đủ cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh phục vụ công tác quản lý. Do 

không có cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh dẫn đến cơ quan quản lý không nắm rõ số 

lượng, tính chất, đặc điểm và sự biến động của các đối tượng quản lý; khi cần 

các thông tin để báo cáo hoặc phục vụ công việc, thì không có thông tin hoặc 

thông tin không đầy đủ, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết công việc; 

tình trạng “ăn đong” về số liệu, thông tin dẫn đến việc thiếu chủ động của sở, 

ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động quản lý. Do vậy, tiêu chí 

xây dựng dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý là một biện pháp để các sở, 

ngành khắc phục hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu quả quản lý thông qua sự chủ 

động trong việc đảm bảo đủ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý. Các sở, ngành thực 

hiện tương đối tốt nội dung này trong năm 2015 là Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở 

                                                           
3 Sở Công Thương 7 thủ tục, Sở Khoa học và Công nghệ  9  thủ tục, Sở Tài nguyên và 

Môi trường 21 thủ tục, Sở Thông tin truyền thông 2 thủ tục, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
6 thủ tục; Sở Nội vụ 39 thủ tục, Sở Giao thông vận tải: 7 thủ tục;  Sở Giáo dục và Đào tạo: 1 
thủ tục; UBND thị xã Điện Bàn, thành phố Tam Kỳ: 9 thủ tục. 
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Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội 

vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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Hình 24: So sánh tỷ lệ đạt được mức độ ứng dụng công nghệ thông tin với mức độ chất lượng cung cấp thông 

tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử 

50,000% 

83,333% 

66,667% 

33,333% 

50,000% 50,000% 

100,000% 

50,000% 

66,667% 

100,000% 

33,333% 

100,000% 

66,667% 

33,333% 

66,667% 

33,333% 

50,000% 

66,667% 

50,000% 50,000% 50,000% 

33,333% 

56,550% 

83,333% 
79,889% 

66,111% 

76,667% 

63,333% 

86,536% 

70,000% 
66,433% 

86,000% 

66,536% 

86,556% 

66,556% 

53,333% 

66,444% 

49,667% 

69,583% 
73,111% 

53,333% 55,517% 56,444% 
53,333% 

Đánh giá chất lượng cung cấp thông tin Tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin 
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Việc cung cấp thông tin điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp là một 

nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. Chất lượng cung 

cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử được đánh giá theo hướng lấy 

người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đề cao tính thuận tiện, dễ tìm, dễ khai 

thác đối với người sử dụng. Các tiêu chí đánh giá về cung cấp thông tin được 

xác định theo các quy định trong Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 

của Chính phủ và được xác định thông qua các tiêu chí: tính kịp thời của thông 

tin, mức độ đầy đủ của thông tin và mức độ thuận tiện trong khai thác, truy cập 

thông tin.  

Trong năm 2015, Cổng/Trang thông tin điện tử của một số sở, ban, ngành 

đã cung cấp tương đối đầy đủ và kịp thời các thông tin về hoạt động của cơ quan 

nhà nước, đặc biệt là các thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật, các văn bản 

chính sách của nhà nước. Điều này đã giúp người dân và doanh nghiệp có được 

thông tin chính thống đầy đủ, nhanh chóng cập nhật được những thay đổi, những 

quy định của nhà nước. Việc nắm rõ các quy định, quy trình xử lý của cơ quan 

nhà nước cũng giúp cho người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí 

khi đến các cơ quan nhà nước làm các thủ tục, đồng thời giúp cho việc trao đổi 

thông tin giữa nhà nước và người dân, doanh nghiệp dễ dàng hơn. Việc minh 

bạch thông tin và quy trình xử lý đã đưa cơ quan nhà nước đến gần hơn với 

người dân, nâng cao hiệu quả làm việc và làm giảm các tiêu cực có thể nảy sinh. 

Ở nội dung này, giá trị trung bình các Sở đạt được là 58,33%, cao hơn 0,38% so 

với năm 2014. Đánh giá tổng thể về việc cung cấp thông tin, tỷ lệ Cổng/Trang 

thông tin điện tử các sở, ban, ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, 

Sở Thông tin và Truyền thông đạt mức tốt. Sở Tài chính, Sở Y tế, Thanh tra 

tỉnh, Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc có kết quả dưới 

50%, cần phải cải thiện hơn nữa chất lượng thông tin được cung cấp. 

Đánh giá về chất lượng sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, 

các sở thực hiện tốt nội dung này là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở 

Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai và Văn 

phòng UBND tỉnh. Các sở, ngành cần đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm quản lý 

văn bản và điều hành là Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Ban Quản lý 

phát triển Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc. 

Thực hiện tốt ISO 9001: 2008 cũng góp phần tăng điểm số tại Chỉ số thành 

phần hiện đại hóa hành chính. Mức độ áp dụng ISO tại các sở còn thấp, chỉ có 

13/22 sở, ban, ngành đã được chứng nhận và duy trì hiệu lực hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9001: 2008.    
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 Hình 25: So sánh các tiêu chí đạt được tại Chỉ số thành phần ứng dụng 

CNTT 
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Sở Xây dựng 

Sở Thông tin và Truyền thông 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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Sở Giao thông vận tải 
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Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Sở Tư pháp 

Sở Nội vụ 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch 

Sở Khoa học  và Công nghệ 

Thanh tra tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh 

Ban Dân tộc 

Sở Y tế 

Sở Giáo dục và đào tạo 

Sở Ngoại vụ 

Ban Quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai 
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Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
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III. KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 

2015 ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH 

PHỐ 

1.Chỉ số tổng hợp 

Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính 2015 các huyện, thị xã, 

thành phố đạt được là 68,49%, thấp hơn so với năm 2014 là 0,27%, 8/18 

huyện, thị xã, thành phố có kết quả dưới mức trung bình. Thành phố Tam Kỳ 

đứng đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 với Chỉ số đạt được là 

81,61%, cao hơn so với mức trung bình là 13,12%, đồng thời cao gấp 1,60 lần, 

so với Chỉ số cải cách hành chính của huyện Nam Trà My, huyện xếp cuối 

cùng trong số 18 huyện, thị xã, thành phố. 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của huyện, thị xã, thành 

phố chia thành 4 nhóm điểm: 

- Nhóm thứ nhất, đạt Chỉ số cải cách hành chính trên 80%: thành phố Tam 

Kỳ; 

- Nhóm thứ hai, đạt Chỉ số cải cách hành chính từ 70% đến dưới 80%, bao 

gồm 7 huyện, thị xã, thành phố: Điện Bàn, Hội An, Núi Thành, Thăng Bình, 

Duy Xuyên, Đại Lộc, Nông Sơn; 

- Nhóm thứ ba, đạt Chỉ số từ 60% đến dưới 70%, bao gồm 7 huyện: Tiên 

Phước, Quế Sơn, Đông Giang, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Phú Ninh, Phước Sơn; 

-  Nhóm thứ tư,  đạt chỉ số dưới 60%, có 3 huyện Tây Giang, Nam Giang, 

Nam Trà My. 

 Như vậy, có thể nhận thấy có sự phân nhóm rõ rệt thông qua chỉ số đạt 

được của các huyện, thị xã, thành phố. 

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm và qua điều tra xã hội học cho thấy có 

sự tương đồng về kết quả cải cách hành chính trong triển khai, chỉ đạo điều 

hành cũng như công tác tổ chức thực hiện các nội dung cải cách hành 

chính. Qua đó cũng thấy được sự đánh giá, nhìn nhận của người dân là 

những đối tượng trực tiếp thụ hưởng kết quả quá trình cải cách hành chính và 

đã góp phần quan trọng vào kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính 

2015.  
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Bảng 7: Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các huyện, thị xã, thành 

phố 

STT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 

Điểm thẩm 

định 

Điểm 

điều tra 

XHH 

Tổng 

điểm 

Chỉ số cải 

cách hành 

chính 

1 Tam Kỳ 56,50 25,11 81,61 81,61% 

2 Điện Bàn 57,00 22,53 79,53 79,53% 

3 Hội An 57,00 21,46 78,46 78,46% 

4 Núi Thành 56,00 20,53 76,53 76,53% 

5 Thăng Bình 51,00 22,46 73,46 73,46% 

6 Đại Lộc 49,00 23,56 72,56 72,56% 

7 Nông Sơn 49,00 21,81 70,81 70,81% 

8 Duy Xuyên 47,50 22,67 70,17 70,17% 

9 Đông Giang 48,50 21,12 69,62 69,62% 

10 Tiên Phước 47,50 21,72 69,22 69,22% 

11 Hiệp Đức 49,00 19,60 68,60 68,60% 

12 Quế Sơn 48,00 20,36 68,36 68,36% 

13 Bắc Trà My 42,50 22,40 64,90 64,90% 

14 Phú Ninh 44,50 20,36 64,86 64,86% 

15 Phước Sơn 42,50 21,09 63,59 63,59% 

16 Tây Giang 37,50 19,94 57,44 57,44% 

17 Nam Giang 35,50 19,16 54,66 54,66% 

18 Nam Trà My 28,00 20,51 48,51 48,51% 

 

Trung bình       68,49% 
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Hình 26:  Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 huyện, thị 

xã, thành phố 
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Hình 27: Giá trị trung bình của 8 Chỉ số thành phần 
 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các huyện, thị xã, 

thành phố cho thấy có 3 Chỉ số thành phần đạt giá trị trên 80%. Chỉ số thành 

phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt được giá trị trung bình cao nhất 

với tỷ lệ 87,37%. Đây là năm đầu tiên Chỉ số thành phần lĩnh vực này có giá trị 

trung bình cao nhất. Tiếp theo là các Chỉ số thành phần: Chỉ đạo, điều hành cải 

cách hành chính: 82,68%; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật: 82,38%. Trong khi đó Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành 

chính năm thứ ba liên tiếp có giá trị trung bình thấp nhất, chỉ đạt 50,93%; tuy 

nhiên giá trị trung bình tăng đều qua các năm: năm 2013: 31,25%; năm 

2014 là 36,73%. Như vậy, từ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 đến 

kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 này, các huyện, thị xã, thành phố 

vẫn chưa có nhiều cải thiện về việc cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Hiện đại hóa nền hành chính vẫn 

thấp và có biểu hiện suy giảm, đặc biệt về triển khai ứng dụng CNTT trong các 

cơ quan hành chính nhà nước. 
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Hình 28: Giá trị trung bình của 8 Chỉ số thành phần qua các năm 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Chỉ đạo điều 
hành cải cách 

hành chính 

Xây dựng và 
tổ chức thực 
hiện văn bản 

QPPL 

Cải cách thủ 
tục hành chính 

Thực hiện cơ 
chế một cửa, 
một cửa liên 

thông 

Cải cách tổ 
chức bộ máy 

Nâng cao 
chất lượng 

đội ngũ 
CBCCVC 

Cải cách tài 
chính công 

Hiện đại hóa 
nền hành 

chính 

82,679% 82,385% 

50,926% 

75,122% 

87,369% 

56,925% 

72,685% 

48,815% 

87,610% 88,000% 

36,720% 

75,270% 

83,570% 

68,990% 

75,920% 

40,260% 

81,390% 

86,410% 

31,250% 

69,190% 

86,360% 

67,220% 

75,520% 

44,430% 
Năm 2015

Năm 2014

Năm 2013



 
65 

Không có huyện, thị xã, thành phố nào đạt được kết quả 100% tại Chỉ số 

thành phần. Điều này cho thấy các huyện, thị xã, thành phố còn nhiều việc 

phải làm để đạt được kết quả cải cách hành chính thực chất, hiệu quả hơn. 

Biểu đồ “mạng nhện” cho thấy những kết quả của 18 huyện, thị xã, thành phố 

tại từng Chỉ số thành phần. Thông qua kết quả xác định Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2015 này mà các huyện, thị xã, thành phố sẽ nhìn nhận cụ thể và 

chi tiết hơn những điểm mạnh, những  điểm còn hạn chế theo đó có những giải 

pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cải cách hành chính của địa phương 

mình. 

                                        

Tam Kỳ                              Núi Thành                      Thăng Bình            

                                                                                      

       Quế Sơn                       Duy Xuyên                           Điện Bàn              

                                  

      Hội An                                      Đại Lộc                              Phú Ninh 

                                                                                                                      

       Tiên Phước                           Hiệp Đức                           Bắc Trà My   
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        Đông Giang                         Phước Sơn                         Nông Sơn 

               

         Tây Giang                             Nam Giang                 Nam Trà My                       

 

Tốt nhất                                

Hình 29: So sánh mức độ thực hiện tại 8 chỉ số thành phần 

 của 18 huyện, thị xã, thành phố 
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2. Kết quả đạt được của các huyện, thị xã, thành phố theo từng Chỉ số 

thành phần 

2.1. Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

Công tác triển khai cải cách hành chính được tổ chức thực hiện theo những 

chủ trương, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh cũng như tổ chức thực 

hiện các cơ chế, chính sách cụ thể theo đặc thù của bộ máy hành chính và của 

từng cơ quan chuyên môn ở địa phương. Việc triển khai cải cách hành chính 

được gắn liền với công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ số thành phần 

chỉ đạo, điều hành bao gồm 6 tiêu chí là: (1) kế hoạch cải cách hành chính 

năm; (2) báo cáo cải cách hành chính; (3) kiểm tra công tác cải cách hành 

chính; (4) công tác tuyên truyền cải cách hành chính; (5) những giải pháp về 

chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và (6) kết quả chỉ đạo, điều hành cải 

cách hành chính của huyện. Điểm số tối đa của lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành cải 

cách hành chính là 16 điểm.  

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của các huyện, thị xã, 

thành phố trong năm 2015 đạt được kết quả tích cực, là nội dung quan trọng, 

quyết định đến Chỉ số cải cách hành chính, điểm số đạt được và vị trí xếp hạng 

của từng huyện, thị xã, thành phố. Có 10 huyện, thị xã, thành phố đạt Chỉ số 

thành phần này trên 80%. Các huyện này cũng là những địa phương đạt Chỉ số 

cải cách hành chính năm 2015 cao như các huyện, thị xã, thành phố: Điện 

Bàn, Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành...Tương tự như năm 2013, 2014, các huyện 

đạt kết quả Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính thấp 

cũng là những huyện đứng nhóm cuối bảng Chỉ số cải cách hành chính năm 

2015, như các huyện Nam Giang, Tây Giang, Nam Trà My. 

Bảng 8: 5 huyện đứng đầu Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành cải cách 

hành chính 

 

STT 

Các huyện, 

thị xã, 

thành phố 
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CCHC 
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Chỉ 

đạo, 

điều 

hành 

CCHC 

Kết 

quả chỉ 

đạo, 

điều 

hành 

1 Tam Kỳ 3 3 1,5 1,74 1,50 2,92 

2 Hội An 3,5 3,5 1,5 1,58 1 2,60 

3 Điện Bàn 3,5 3 1,5 1,45 2,5 2,82 

4 Đại Lộc 3,5 3,5 1,5 1,73 1,50 2,66 

5 Núi Thành 3,5 3 1,5 1,44 1,50 2,56 
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Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 cho thấy 5 huyện 

đứng đầu Chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, điều hành đều đạt kết quả tốt ở  

5/6 tiêu chí thành phần. Các huyện này đạt điểm số 100% tại công tác báo cáo 

cải cách hành chính; đạt kết quả trên 85% tại Kế hoạch cải cách hành chính, 

kiểm tra cải cách hành chính. Qua công tác điều tra xã hội học về kết quả chỉ 

đạo, điều hành cũng được đánh giá cao. 

Bảng 9: 5 huyện đứng cuối Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành cải cách 

hành chính 

 

 

STT 

 

Các huyện  

Kế 

hoạch 

CCHC 

Kiểm 

tra 

CCHC 

Báo 

cáo 

CCHC 

Tuyên 

truyền 

CCHC 

Chỉ 

đạo, 

điều 

hành 

CCHC 

Kết 

quả chỉ 

đạo, 

điều 

hành 

1 Nam Giang 3 0 0,5 1,51 0,5 2,47 

2 Tây Giang 2,5 0 0,50 1,46 1 2,37 

3 Phú Ninh 3 0 0,5 1,54 1 2,42 

4 Nam Trà 

My 

1 0 0 1,27 0,5 2,39 

5 Phước Sơn 3 1 1,50 1,29 0,5 2,56 

Bảng số 9 thể hiện danh sách 5 huyện đạt kết quả thấp nhất trong công 

tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Phú Ninh, Tây Giang, Nam Giang  

không đạt điểm số nào về kiểm tra cải cách hành chính. Phước Sơn, Nam Trà 

My đạt kết quả thấp về công tác tuyên truyền cải cách hành chính. 

Đánh giá về kết quả chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của các 

huyện, thị xã, thành phố cũng phần nào phản ánh kết quả tổng hợp của lĩnh 

vực này mà các huyện, thị xã, thành phố nhận được trong năm 2015. Nhìn 

chung, các huyện, thị xã, thành phố nhận được kết quả tốt hơn so với năm 

2014 về mức độ quyết tâm của lãnh đạo UBND huyện, chất lượng văn bản chỉ 

đạo, điều hành và công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính. Các huyện được đánh giá cao qua điều tra xã hội học, trên 85%, cũng là 

những huyện thuộc nhóm đạt điểm số cao và đứng đầu Chỉ số thành phần công 

tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, như Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, 

Đại Lộc. Trong khi đó, huyện Quế Sơn, Nông Sơn và Tây Giang, có kết quả 

đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành thấp nhất với kết quả là 79%.   
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Hình 30: Điểm số đạt được của các huyện, thị xã, thành phố tại lĩnh vực chỉ 

đạo, điều hành cải cách hành chính 
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Hình 31: Kết quả theo dõi, tự chấm điểm so sánh với Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành cải cách  hành đạt được 

của các huyện, thị xã, thành phố  
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       Tam Kỳ                               Điện Bàn                                   Đại Lộc 

                  

          Hội An                            Nam Giang                         Tây Giang 

          
            Phú Ninh                       Nam Trà My 

                          

                   Tốt nhất       Kém nhất 

Hình 32: Mức độ thực hiện các tiêu chí của 04 huyện đứng đầu và 04 huyện 

đứng cuối Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. 
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hoặc những mặt còn thiếu sót, hạn chế. Thành phố Tam Kỳ, huyện Đại Lộc 

nằm trong số huyện, thành phố có Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành cải 

cách hành chính cao nhất, tuy nhiên, vẫn cần phải cải thiện ở tiêu chí thành 

phần giải pháp cải cách hành chính. Kết quả theo dõi, chấm điểm của UBND 

tỉnh tại lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính cho thấy có 

sự tương đồng với kết quả đạt được của các huyện, thị xã, thành phố tại tỷ lệ 

điểm số tổng hợp của Chỉ số thành phần này. 

Thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc có kết quả 

Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành cao, tiếp tục khẳng định những kết quả đạt 

được của cải cách hành chính cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo địa 

phương đối với công tác cải cách hành chính. Điều này, đã thể hiện phần nào 

những nỗ lực của huyện thông qua chất lượng các văn bản chỉ đạo, điều hành cải 

cải cách hành chính của huyện, công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện cải cách 

hành chính và tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính.    
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2.2. Chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy 

phạm pháp luật 

 

Hình 33: Chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL 
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Kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 có sự tụt giảm so với năm 2014. Giá trị trung bình của lĩnh vực này năm 

2015 đạt 82,38%, thấp hơn 5,9% so với giá trị trung bình của năm 2014. Xác 

định Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2015 cho thấy có 10 huyện, thị 

xã, thành phố đạt Chỉ số thành phần trên mức giá trị trung bình của lĩnh vực xây 

dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. 

Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 của UBND tỉnh (Báo cáo số 217/BC-UBND 

ngày 01/12/2015) cho thấy một cái nhìn toàn diện, tổng thể công tác rà soát, 

kiểm tra và xử lý văn bản. Về cơ bản, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã thực 

hiện tốt chức năng là cơ quan đầu mối giúp UBND cùng cấp tự kiểm tra 100% 

các văn bản QPPL do UBND cùng cấp ban hành và kiểm tra theo thẩm quyền 

các văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp dưới ban hành. Công tác kiểm tra, 

xử lý, rà soát văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát 

hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nhiều văn bản trái pháp luật. Ngay 

từ đầu năm, đã kịp thời tham mưu UBND ban hành Kế hoạch triển khai công 

tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL và tổ chức triển khai thực hiện quyết 

liệt, đồng bộ từ tỉnh đến huyện. 

Lĩnh vực Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL có 4 tiêu chí thành 

phần được đánh giá qua điều tra xã hội học với số điểm tối đa là 4 điểm: (1) Quy 

định rõ ràng, kịp thời, mang tính khả thi cao; (2) Không chồng chéo,  mâu thuẫn 

với các văn bản khác; (3) Dễ tiếp cận, tìm hiểu văn bản; (4) Đầy đủ thông tin. 

Kết quả tổng hợp của 4 tiêu chí thành phần điều tra xã hội học cho thấy thành 

phố Tam Kỳ có kết quả đánh giá cao nhất, đạt tỷ lệ 82,45%, Phú Ninh tiếp tục 

có kết quả thấp nhất, đạt tỷ lệ 56,81%. Có 10 huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ 

điểm cao hơn giá trị trung bình 69,17%. 

2.3. Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính 

Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại huyện, thị xã, 

thành phố được đánh giá trên 5 tiêu chí là: rà soát, đánh giá, cập nhật TTHC; 

thực hiện báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC định kỳ và công khai TTHC; bao 

gồm 8 tiêu chí thành phần: ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC; mức độ thực 

hiện kế hoạch; xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát; kết quả của các TTHC đã 

được đơn giản hóa hoặc kiến nghị đơn giản hóa trong năm; thực hiện báo cáo 

hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện niêm yết, công khai TTHC. 

Cũng như các sở, ban, ngành, tại Chỉ số thành phần này, các huyện, thị xã, 

thành phố đạt kết quả thấp nhất so với các Chỉ số thành phần khác. Giá trị 

trung bình của Chỉ số thành phần này chỉ đạt 50,93%, năm 2014 là 36,73%, 

năm 2013 là 31,25%. Thành phố Hội An đạt điểm số cao nhất với tỷ lệ điểm số 

đạt được là 66,67%, tiếp theo là huyện Núi Thành. Có 9 huyện cùng đạt kết 

quả, 55,56%; huyện Tây Giang có kết quả thấp nhất 22,22%. Đây cũng là chỉ 

số thành phần duy nhất mà cả 18 huyện, thị xã, thành phố đều đạt điểm thấp 

trong số 8 chỉ số thành phần cấu thành Chỉ số cải cách hành chính.  

Kiểm soát TTHC là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính 



 
75 

khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong 

quá trình tổ chức thực hiện TTHC. Tuy nhiên, công tác kiểm soát TTHC tại 

các huyện, thị xã, thành phố còn nhiều hạn chế trong quá trình triển khai thực 

hiện. Cũng như các sở, nhiều huyện không đạt yêu cầu về công khai thủ tục 

hành chính, công khai đầy đủ, đúng quy định TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả hoặc tỷ lệ TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên 

Trang/Cổng thông tin điện tử (huyện Duy Xuyên, Nam Giang, Tây Giang, 

Phước Sơn, Đại Lộc). Báo cáo chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 

tỉnh năm 2015 (PAPI 2015) cũng đánh giá Chỉ số nội dung Thủ tục hành chính 

công của tỉnh Quảng Nam ở mức thấp, đạt 6,42/10 điểm, đứng thứ 56/63 tỉnh, 

thành phố. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như công tác kiểm soát 

TTHC có khối lượng công việc nhiều, phức tạp, những tồn tại nêu trên còn có 

nguyên nhân chủ quan do nhận thức của của CBCC về công tác kiểm soát 

TTHC còn chưa đầy đủ; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát 

TTHC tại tỉnh chưa thực sự phát huy vai trò tham mưu cho lãnh đạo các cấp để 

tổ chức thực hiện tốt công tác này.  
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Hình 34: Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính 

Nam Giang

Duy Xuyên

Tây Giang

Nam Trà My

Bắc Trà My 

Đại Lộc 

Thăng Bình

Phước Sơn 

Hiệp Đức 

Tiên Phước 

Quế Sơn 

Phú Ninh

Đông Giang

Tam Kỳ 

Điện Bàn 

Nông Sơn 

Núi Thành

Hội An 

33,333% 

33,333% 

38,889% 

44,444% 

44,444% 

44,444% 

50,000% 

55,556% 

55,556% 

55,556% 

55,556% 

55,556% 

55,556% 

55,556% 

55,556% 

55,556% 

61,111% 

66,667% 
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2.4. Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông    

Có thể nói, trong năm 2015, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông là một trong những điểm nhấn quan trọng, giải pháp hiệu quả cho các 

nội dung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ 

hành chính công cho người dân, doanh nghiệp. Các huyện, thị xã, thành phố  

đã tập trung triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ. Các địa phương đã nghiêm túc thực hiện, có nhiều cách làm mới, tạo sự 

chuyển biến về chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông. UBND thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên ban 

hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 

tuổi; đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú; cấp lại bản chính giấy khai 

sinh cho công dân; thành phố Tam Kỳ ban hành Quy trình một cửa liên thông 

từ xã lên thành phố ở lĩnh vực bảo trợ xã hội, bổ sung lĩnh vực tư pháp, giáo 

dục và đào tạo vào thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả thành phố; thành phố Hội An đưa thủ tục hành chính đăng ký, quản lý cư 

trú vào tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố; thị 

xã Điện Bàn triển khai khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của cá nhân, tổ 

chức đối với chất lượng phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp 

tại địa chỉ http://danhgiatructuyen.dienban.gov.vn 

Giá trị trung bình của Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông năm 2015 là 75,12%, nhưng vẫn thấp hơn năm 2014 là 

0,15%. Nhìn chung, các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2015 đã có sự 

đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông. Có 7 huyện, thị xã, thành phố đạt Chỉ số thành phần trên 

80%. Thành phố Tam Kỳ có kết quả Chỉ số thành phần này cao nhất trong 

số 17 huyện, thị xã, thành phố (Nam Trà My là huyện chưa thực hiện cơ 

chế một cửa), đạt kết quả 91,17%, trong khi đó, huyện Nam Giang tiếp tục là 

huyện có Chỉ số thành phần thấp nhất là 59,59%.  

http://danhgiatructuyen.dienban.gov.vn/
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Hình 35: Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông 

Nam Giang

Tây Giang

Phước Sơn 

Tiên Phước 

Đông Giang

Quế Sơn 

Bắc Trà My 

Đại Lộc 

Phú Ninh

Hiệp Đức 

Nông Sơn 

Điện Bàn 

Thăng Bình

Duy Xuyên

Hội An 

Núi Thành

Tam Kỳ 

59,591% 

63,360% 

64,149% 

64,797% 

67,335% 

69,480% 

72,060% 

72,656% 

74,016% 

78,097% 

80,407% 

81,978% 

83,902% 

84,011% 

84,309% 

85,210% 

91,707% 
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Hình 36: Điểm số đạt được tại các tiêu chí của Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Tam Kỳ 

Núi Thành

Thăng Bình

Quế Sơn 

Duy Xuyên

Điện Bàn 

Hội An 

Đại Lộc 

Phú Ninh

Tiên Phước 

Bắc Trà My 

Nông Sơn 

Phước Sơn 

Tây Giang

Nam Giang

Đông Giang

Hiệp Đức 

1,500 

2,00 

1,500 

2,00 

1,500 

2,00 

2,00 

1,500 

1,500 

1,500 

2,00 

1,500 

1,500 

2,00 

1,500 

2,00 

2,00 

1,500 

1,500 

1,500 

1,00 

1,500 

1,500 

1,00 

1,00 

1,500 

1,500 

1,00 

1,500 

1,00 

,500 

,500 

1,00 

1,500 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1,333 

1,051 

1,256 

1,289 

1,278 

1,156 

1,267 

1,378 

1,033 

1,133 

1,222 

1,067 

,958 

,922 

,989 

1,044 

1,044 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

1,500 

1,500 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,500 

2,500 

2,00 

2,00 

2,500 

1,500 

2,500 

1,500 

5,467 

4,417 

4,444 

4,955 

4,944 

4,650 

4,017 

5,017 

5,140 

4,150 

4,550 

4,917 

4,692 

4,567 

4,227 

4,759 

3,966 

Xây dựng văn bản triển khai cơ chế một cửa Tỷ lệ TTHC thực hiện một cửa 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị Theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết TTHC 

Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ Thực hiện chế độ phụ cấp cho công chức một cửa 

Kết quả giải quyết TTHC Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng chất lượng dịch vụ HCC 

Chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
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Biểu đồ Hình 36 cho thấy mức độ tự đánh giá, chấm điểm của 5 huyện có 

kết quả  dưới 70% tại chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông phản ánh một thực trạng là nhóm các huyện này chậm cập nhật, 

ban hành các văn bản triển khai cơ chế một cửa, có số lượng thủ tục hành 

chính đưa vào thực hiện một cửa còn thấp và chưa thực hiện khảo sát mức độ 

hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công do đơn vị cung 

cấp. Các vấn đề này có mối tương quan với nhau, điều này cần thiết phải có 

những cải thiện ở các huyện trong thời gian đến.  

Chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong xác định 

Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thông 

qua điều tra xã hội học được nhìn nhận trên 4 yếu tố: Nơi đón tiếp tổ chức, cá 

nhân; Thái độ phục vụ của công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Thời 

gian giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Chất lượng giải 

quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kết quả điều tra, khảo sát 

người dân, doanh nghiệp đánh giá về chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả ở các địa phương đạt tỷ lệ 77,09%, có hơn ½ số huyện, thị 

xã, thành phố chỉ đạt kết quả đánh giá dưới mức trung bình. Thành phố Tam 

Kỳ đạt được tỷ lệ đánh giá về chất lượng phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cao nhất 91,11%, trong khi đó, huyện Hiệp Đức chỉ được đánh giá 

về chất lượng phục vụ 66,09%. 

Phân tích số liệu điều tra đánh giá của người dân về thái độ phục vụ của 

cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cho thấy, ở 

mức trên 90% có thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, Đại 

Lộc, Phú Ninh, Nông Sơn; 70% trở xuống có thành phố Hội An, huyện Nam 

Giang. 
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2.5. Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

 

Hình 37: Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy 

 

Điểm số mà các huyện, thị xã, thành phố đạt được trong công tác tổ chức 

Phú Ninh

Tây Giang

Nam Giang

Núi Thành

Phước Sơn 

Nam Trà My

Nông Sơn 

Hiệp Đức 

Đông Giang

Quế Sơn 

Tiên Phước 

Điện Bàn 

Hội An 

Duy Xuyên

Đại Lộc 

Bắc Trà My 

Thăng Bình

Tam Kỳ 

75,500% 

80,778% 

81,930% 

82,264% 

85,625% 

86,456% 

86,500% 

86,556% 

87,143% 

87,179% 

88,022% 

89,701% 

90,000% 

90,991% 

91,139% 

93,034% 

93,357% 

96,473% 
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bộ máy hành chính nhà nước trong các năm 2013, 2014, 2015 tương đối ổn 

định, đây là lĩnh vực được các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện 

tương đối tốt. Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước năm 

2015 có giá trị trung bình cao nhất trong số 8 lĩnh vực, đạt 87,37%, có 10 

huyện, thị xã, thành phố đạt giá trị trên mức trung bình, trong đó, có 4 huyện 

đạt kết quả trên 90%. Thành phố Tam Kỳ đạt Chỉ số thành phần ở lĩnh vực này 

cao nhất, đạt 96,47%. Trong khi đó, Phú Ninh là huyện có điểm số thấp nhất ở 

lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, với số điểm là 8,05 đạt 

Chỉ số thành phần 80,5%. So với kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 

2014, Tây Giang, Nam Giang vẫn tiếp tục nằm trong nhóm 5 huyện có kết quả 

Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thấp nhất. 

Việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 cho thấy hầu hết các 

huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thực hiện tốt nội dung cải cách tổ chức bộ 

máy, góp phần đạt được Chỉ số cao tại các tiêu chí: tuân thủ các quy định của 

Chính phủ, UBND tỉnh về tổ chức bộ máy; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

các cơ quan chuyên môn cấp huyện; thực hiện phân cấp quản lý và kết quả 

thực hiện quy chế làm việc của huyện.  

Kết quả đánh giá về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan 

cấp huyện; kết quả thực hiện quy chế làm việc của huyện và công tác giải 

quyết các kiến nghị, đề xuất của UBND cấp xã được đánh giá dựa trên kết quả 

điều tra xã hội học. Các kết quả cho thấy giá trị trung bình mà các huyện 

nhận được ở nội dung này thấp hơn so với giá trị trung bình Chỉ số thành 

phần của lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Theo đó, 

trung bình tỷ lệ đánh giá về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan chuyên môn cấp huyện là 77,82%; trung bình tỷ lệ đánh giá về thực 

hiện quy chế làm việc của các huyện, thị xã, thành phố là 81% và trung bình 

tỷ lệ đánh giá về giải quyết kiến nghị, đề xuất của xã, phường, thị trấn trực 

thuộc là 76,98%. 

Các địa phương được đánh giá tốt về cải cách tổ chức bộ máy, thực hiện 

chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn và kết quả thực hiện quy 

chế làm việc của huyện đều là những đơn vị đạt chỉ số cao tại Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2015 cũng như tại chính chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ 

máy này. 
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Hình 38: Tỷ lệ đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn cấp huyện; kết quả thực 

hiện quy chế làm việc và kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất của xã, phường, thị trấn thực thuộc 
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Hình 39: So sánh giữa điểm số đạt được và điểm số qua điều tra xã hội học của Chỉ số thành phần cải cách tổ chức 
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2.6. Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức  

 

Hình 40: Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức 
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Giá trị trung bình của Chỉ số thành phần này đạt 56,92%, tiếp tục là lĩnh 

vực có giá trị trung bình thấp so với các lĩnh vực khác. Có 9 huyện, thị xã, 

thành phố có kết quả Chỉ số thành phần cao hơn giá trị trung bình. Thành phố 

Tam Kỳ tiếp tục đạt chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội 

ngũ CBCCVC cao nhất, đạt 69,65%, huyện Nam Trà My có chỉ số thấp nhất 

đạt 43,10%. Khoảng cách chênh lệch giữa huyện đứng đầu và huyện đứng cuối 

là 26,55%. Có 13 huyện có kết quả Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thấp dưới 60%. 

Tiêu chí chất lượng công chức được đánh giá qua điều tra xã hội học đối 

với 4 tiêu chí thành phần: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức; tinh 

thần trách nhiệm đối với công việc của công chức; thái độ phục vụ của công 

chức và tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân của công 

chức. Biểu đồ Hình 40 cho thấy các địa phương dẫn đầu chỉ số thành phần xây 

dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được 

tỷ lệ điểm số tương đối cao tại cả 2 tiêu chí tự đánh giá chấm điểm của cơ quan 

nhà nước và kết quả điều tra xã hội học với cảm nhận, đánh giá của người dân, 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức tại Thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại 

Lộc, Phú Ninh, Nông Sơn được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao về 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức; tinh thần trách nhiệm đối 

với công việc của công chức; thái độ phục vụ của công chức. Tỷ lệ này của 

thành phố Tam Kỳ là 93,33%, huyện Đại Lộc đạt 94,67% và Đông Giang 

là 91,41%.  

Trong khi đó, 2 huyện đứng cuối chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là Nam Giang, Nam Trà My,  

có kết quả tự đánh giá chấm điểm chiếm tỷ lệ dưới 50% so với số điểm tối đa 

cần phải đạt được. Tuy điểm số điều tra xã hội học cao hơn nhưng hầu  

hết chỉ đạt dưới 70%. Đây cũng là một trong những điều cần có sự quan tâm của 

các huyện nhằm góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của địa phương. 
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Hình 41: So sánh tỷ lệ giá trị đạt được qua điều tra xã hội học và qua theo dõi, tự đánh giá của 18 huyện, thị xã, 

thành phố chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
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2.7. Chỉ số thành phần cải cách tài chính công 

Giá trị trung bình Chỉ số thành phần cải cách tài chính công năm 2015 

là 70,83%. Có 13 huyện, thị xã, thành phố đạt Chỉ số thành phần này cao 

hơn so với giá trị trung bình. Hội An đạt vị trí cao nhất của bảng xếp hạng ở 

Chỉ số thành phần cải cách tài chính công, đạt 83,33%. Ở vị trí cuối bảng có 5 

huyện có kết quả dưới 75%, bao gồm: Tiên Phước, Đông Giang, Nam Giang, 

Bắc Trà My, Tây Giang. Các huyện đạt chỉ số thấp do tỷ lệ thu nhập tăng 

thêm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập còn thấp.  
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Hình 42: Chỉ số thành phần cải cách tài chính công. 
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2.8. Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính 

Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính năm 2015 của các huyện, 

thị xã, thành phố có giá trị trung bình là 48,82%, tăng so với năm 2014 là 

8,56%. Năm 2014 có 15 huyện có kết quả Chỉ số thành phần hiện đại hóa 

hành chính dưới 50%, tuy nhiên ở năm 2015, con số này còn 10 huyện. 

Các huyện này còn nhiều hạn chế cung cấp thông tin trên Trang/Cổng 

thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2 và ứng 

dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; chưa áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động. 

Qua kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 cho thấy đa số các 

huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều kết quả tích cực trong việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành. Các huyện đã 

có sự quan tâm trong triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành; xây dựng các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn, sử 

dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc (mạng LAN), vận hành cổng/trang 

thông tin điện tử. Tuy nhiên tỷ lệ các huyện, thị xã, thành phố cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và sử dụng phần mềm một cửa điện tử 

còn ít (Thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn thực hiện cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực đăng ký kinh doanh; thành phố Tam 

Kỳ, huyện Thăng Bình, Núi Thành sử dụng phần mềm một cửa điện tử). 

Chất lượng cung cấp thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử ở các nội 

dung tính kịp thời của thông tin, mức độ đầy đủ của thông tin và mức độ 

thuận tiện trong truy cập, khai thác thông tin thực hiện tốt hơn năm 2014, 

tuy nhiên không có sự đồng đều giữa các huyện, thị xã, thành phố. Các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt cung cấp thông tin là Tam Kỳ, Hội 

An, Điện Bàn, Núi Thành. Các huyện thực hiện chưa tốt nội dung này là 

Bắc Trà My, Nông Sơn, Hiệp Đức. 

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành có vai trò, ý nghĩa rất quan 

trọng đối với việc tin học hóa trong giải quyết công việc. Ứng dụng phần 

mềm quản lý văn bản vào hoạt động quản lý góp phần giảm thời gian, chi 

phí, giấy tờ và giúp người đứng đầu kiểm soát được quá trình giải quyết 

công việc. Năm 2015, có 9/18 huyện, thành phố sử dụng tốt phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành là thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện 

Bàn, huyện Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Trà My, Nông Sơn, 

Đông Giang.  
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Hình 43: Chỉ số thành phần hiện đại hóa nền hành chính 
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Qua phân tích chỉ số thành phần ứng dụng CNTT cho thấy mức độ cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến của các huyện, thị xã, thành phố còn rất thấp, các 

đơn vị chủ yếu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 hoặc một số dịch vụ 

công mức độ 2. Các địa phương đạt kết quả khá ở tiêu chí này là thành phố  

Tam Kỳ, Hội An, huyện Thăng Bình, Tiên Phước, thị xã Điện Bàn, trong đó 

thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn là 2 địa phương thực hiện cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3. 

 

Hình 44: Điểm số của các tiêu chí tại Chỉ số thành phần ứng dụng CNTT 
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Hình 45: Biểu đồ tỷ lệ đánh giá chất lượng cung cấp thông tin trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố 

Tại Biểu đồ tỷ lệ đánh giá chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố cho thấy các địa phương chỉ đạt 

kết quả trung bình ở tiêu chí này. Có 4 địa phương đạt kết quả đánh giá trên 

80%, 4 địa phương đạt tỷ lệ 66,67%, 7 địa phương được đánh giá 50%, 3 địa 

phương có kết quả dưới 50%. Qua đó cho thấy, song song với việc đầu tư cơ sở 

vật chất, các địa phương cần chú trọng việc cung cấp đầy đủ thông tin theo quy 

định và phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp trên từng địa 

bàn. 
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Kết quả điều tra xã hội học về mức độ sử dụng thư điện tử trong trao đổi 

công việc của cán bộ, công chức thì thị xã Điện Bàn, huyện Tiên Phước, Bắc 

Trà My  đạt tỷ lệ cao nhất là 100 %, trong khi đó Phú Ninh đạt kết quả thấp 

nhất 73,33%. 

 

Hình 46: Tỷ lệ sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc 

 

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 trải qua các công đoạn khác nhau, khá phức tạp, mất nhiều thời gian, 

công sức và phải tuân thủ đúng quy định để được cơ quan có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, sau khi được cấp Giấy chứng nhận, cần tiến hành 

các công việc để duy trì hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp. Hoạt động 

duy trì hiệu lực của Giấy chứng nhận được xác định thông qua việc các địa 

phương, đơn vị tổ chức đánh giá hàng năm để duy trì hiệu lực của Giấy chứng 

nhận, báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức đánh giá.  

Các huyện, thị xã, thành phố đạt chỉ số thấp về áp dụng ISO trong cơ 

quan hành chính nhà nước. Hiện nay, chỉ UBND huyện Núi Thành, Đại Lộc, 

Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Phước Sơn, Đông Giang, thành phố 

Hội An duy trì  áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 vào hoạt 

động.  Báo cáo đánh giá tình hình ứng dụng ISO năm 2015 của Ban Chỉ đạo ISO 

tỉnh đánh giá việc áp dụng ISO trong các đơn vị còn khó khăn vì sự thay đổi nề 

nếp, thói quen làm việc cũ, còn chưa có sự đồng thuận của toàn thể cán bộ công 
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Hiệp Đức 



 
95 

chức. Một số đơn vị vẫn chưa thực sự coi trọng việc áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng trong công việc. Nguồn kinh phí chi cho ISO chưa được bố trí kịp 

thời, đầy đủ cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành kế hoạch của tỉnh. 
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PHẦN IIII 

 KẾT LUẬN 

I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1.Nhận xét chung 

Việc triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 có 

nhiều thuận lợi, do các sở, các huyện đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm triển 

khai trong năm 2014 và 2013. Mặt khác, có sự kế thừa kết quả, phương pháp, 

cách thức tiến hành, đặc biệt là nhận thức về vai trò ý nghĩa của Chỉ số cải cách 

hành chính trong quản lý quá trình cải cách hành chính đã được nâng lên, do vậy 

kế hoạch được triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian quy định.  

Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 cho thấy kết quả đạt được của các sở, 

các huyện có xu hướng đồng đều hơn, khoảng cách giữa các sở, các huyện cũng 

thu hẹp hơn.. Kết quả này cho thấy các sở,  các huyện đã có sự quan tâm hơn 

đến công tác cải cách hành chính so với năm 2014. Bằng việc đẩy mạnh công 

tác chỉ đạo, điều hành, đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực hơn để 

nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, góp phần cải thiện Chỉ số cải 

cách hành chính. 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 sở, huyện đều có giá trị trung bình ở 

chỉ số thành phần về chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và chỉ số thành 

phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cao so với các chỉ số thành 

phần khác. Hầu hết, các sở, các huyện có vị trí thứ hạng cao Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2015 và các sở, các huyện có sự cải thiện về thứ hạng đều đạt 

chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính ở mức cao. Điều này 

cho thấy, các sở, các huyện đã có sự quyết liệt của người đứng đầu cơ quan hành 

chính các cấp nhằm triển khai thực hiện và nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm 

trong lãnh đạo, chỉ đạo theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Theo đó, có thể thấy, sự nhận thức 

đúng đắng về ý nghĩa, vai trò quan trọng của cải cách hành chính là nhân tố 

quan trọng, quyết định đến chất lượng công tác cải cách hành chính của các sở, 

các huyện. 

Chỉ số cải cách hành chính sở, huyênh đều có giá trị trung bình thấp nhất ở 

một số tiêu chí thành phần, cụ thể là:  Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành 

chính và Chỉ số thành phần về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công 

chức, viên chức. Điều này thể hiện kết quả đạt được trong các lĩnh vực này vẫn 

chưa đạt yêu cầu đề ra, cũng như chưa đáp ứng được mong muốn của người dân 

và xã hội đối với cơ quan hành chính. 

2. Ưu điểm và hạn chế 

2.1. Ưu điểm 



 
97 

Việc tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm được các sở, các huyện tiến 

hành nghiêm túc, khách quan, tương đối chính xác, việc chấm điểm các tiêu chí 

dựa trên các căn cứ, tài liệu kiểm chứng bảo đảm độ tin cậy cao. Công tác thẩm 

định được tổ chức khẩn trương, nghiêm túc để UBND tỉnh có cơ sở quyết định 

điểm đánh giá đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành 

chính các sở, các huyện một cách khách quan, công bằng.  

2.2. Hạn chế 

Một số sở, huyện vẫn chưa thực sự quan tâm đến triển khai các nội dung 

cải cách hành chính. Chỉ số cải cách hành chính vẫn chưa được coi là công cụ 

trong quản lý công tác cải cách hành chính, do vậy chưa có sự quan tâm, chỉ đạo 

kịp thời để chấn chỉnh, cải thiện những điểm còn hạn chế, yếu kém được chỉ ra 

trong Chỉ số CCHC hằng năm. Một số sở, huyện tự đánh giá chấm điểm thiếu 

chính xác nên sau khi rà soát, thẩm định đã có sự chênh lệch lớn giữa điểm tự 

chấm và điểm đánh giá của Sở Nội vụ. Một số sở, huyện chưa quan tâm chỉ đạo 

chặt chẽ, thường xuyên quyết liệt nên kết quả triển khai chậm so với quy định, 

báo cáo tự đánh giá, chấm điểm sơ sài, không theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và 

thiếu các tài liệu kiểm chứng, do đó Sở Nội vụ phải yêu cầu bổ sung tài liệu và 

hoàn thiện lại báo cáo nên ảnh hưởng đến tiến độ thời gian. Việc bố trí kinh phí 

cho công tác cải cách hành chính nói chung và bố trí nguồn lực (con người, tài 

chính) nói riêng cho việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính vẫn 

chưa được quan tâm đúng mức. 

Việc triển khai cải cách hành chính tại một số sở, ngành, địa phương chưa 

toàn diện, sâu sát, chưa bám sát mục tiêu và nhiệm vụ của tỉnh. Một số cơ quan, 

đơn vị chưa có sáng kiến cải cách, chưa tạo ra được chuyển biến đột phá, việc 

triển khai còn mang tính hình thức. 

Công tác thống kê, tổng hợp thuộc một số lĩnh vực quản lý nhà nước chưa 

được quan tâm đúng mức cho nên đã dẫn tới khó khăn, hạn chế, mất nhiều thời 

gian trong công tác thẩm định. 

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016 VÀ CÁC 

NĂM TIẾP THEO 

Xác định Chỉ số cải cách hành chính đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một cách thường xuyên, thực chất, đảm bảo đo 

lường, lượng hoá kết quả triển khai cải cách hành chính hằng năm của các sở, 

ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố. Đây cũng được coi là nhiệm vụ 

thường xuyên, hằng năm của các sở, các huyện trong thực hiện cải cách hành 

chính. Để đảm bảo thông tin kịp thời và kết quả Chỉ số cải cách hành chính các 

năm 2015, đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai xác định Chỉ số cải cách hành 

chính các năm tiếp theo được tốt hơn, phát huy vai trò tích cực của Chỉ số cải 

cách hành chính trong quản lý quá trình triển khai cải cách hành chính, các sở, 

các huyện cần tập trung thực hiện một số nhiêm vụ, giải pháp sau: 
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1. Căn cứ vào Chỉ số CCHC năm 2015 tổ chức triển khai phổ biến, tuyên 

truyền về kết quả Chỉ số CCHC trong phạm vi sở, ngành, địa phương để nâng 

cao trách nhiệm của các cấp các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trong cải cách hành chính nhà nước và việc xác định Chỉ số CCHC hằng năm. 

Căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 đạt được, phân tích, đánh giá để tìm ra 

nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong 

việc cải thiện, nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Trên cơ sở đó, đề xuất 

các giải pháp, biện pháp cần thiết trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải 

cách hành chính hằng năm để nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai cải cách 

hành chính, qua đó duy trì hoặc cải thiện Chỉ số CCHC của đơn vị, địa phương. 

2. Các sở, các huyện quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn với Sở Nội vụ trong 

triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC hằng năm để kết quả Chỉ số CCHC 

được xác định chính xác, khách quan và được công bố đúng thời gian quy định. 

Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, thực chất hơn, tránh nặng về thành 

tích, để kết quả điểm khách quan, chính xác, sát với tình hình triển khai và kết 

quả đạt được trong cải cách hành chính.  

3. Kịp thời rà soát, phản ánh, kiến nghị với UBND tỉnh vấn đề chưa hợp lý 

về nội dung, phương pháp xác định Chỉ số CCHC để nghiên cứu, điều chỉnh cho 

phù hợp. 
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PHỤ LỤC  

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

NĂM 2013, 2014, 2015 CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

 

STT Sở, ngành 

Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 

Vị 

thứ 
Chỉ số 

Vị 

thứ 
Chỉ số 

Vị 

thứ 

Chỉ 

số 

1 Sở Công Thương 1 80,98 3 76,62 2 79,15 

2 Ban QL các KCN Quảng Nam 2 80,44 9 73,84 18 64,31 

3 Sở Thông tin và Truyền thông 3 80,13 5 75,96 1 82,08 

4 Sở Nội vụ 4 79,74 6 75,27 8 72,82 

5 
Sở Văn hóa-Thể thao và Du 

lịch 
5 78,2 17 68,98 19 61,12 

6 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
6 78,07 1 78 3 77,27 

7 Sở Tài nguyên và Môi trường 7 76,15 2 77,24 4 77,25 

8 Sở Tài chính 10 75,84 12 72,09 6 76,22 

9 Sở Tư pháp 8 75,66 14 70,69 13 67,72 

10 Sở Giao thông vận tải 9 75,27 4 76,4 5 77,18 

11 Văn phòng UBND tỉnh 11 74,84 19 66,09 14 67,49 
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STT Sở, ngành 

Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 

Vị 

thứ 
Chỉ số 

Vị 

thứ 
Chỉ số 

Vị 

thứ 

Chỉ 

số 

12 Sở Xây dựng 12 74,83 16 69,46 20 61,09 

13 Sở Khoa học và  Công nghệ 13 74,52 8 74,49 15 67,11 

14 Sở Ngoại vụ 14 74,28 10 72,85 12 68,09 

15 Thanh tra tỉnh 15 73,73 13 72,04 7 75,32 

16 Sở Kế hoạch và Đầu tư 16 73,13 7 74,78 10 71,77 

17 
Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội 
17 72,87 11 72,68 17 65,19 

18 Ban Dân tộc 18 71,52 20 65,22 22 52,97 

19 Sở Giáo dục và Đào tạo 19 69,73 18 67,86 9 72,23 

20 BQL Khu KTM Chu Lai 20 69,33 15 69,47 16 65,97 

21 
BQL PT Khu ĐTM Điện Nam-

Điện Ngọc 
21 67,64 21 65,04 11 68,89 

22 Sở Y tế 22 63,04 22 57,31 21 56,69 
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PHỤ LỤC  

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

NĂM 2013, 2014, 2015  UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

 

STT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 

Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 

Vị thứ Chỉ số Vị thứ Chỉ số Vị thứ Chỉ số 

1 Tam Kỳ 1 81,61 2 79,16 5 73,15 

2 Điện Bàn 2 79,53 1 79,55 1 80,68 

3 Hội An 3 78,46 4 77,33 2 78,96 

4 Núi Thành 4 76,53 8 72,61 8 71,12 

5 Thăng Bình 5 73,46 5 74,92 3 77,13 

6 Đại Lộc 6 72,56 3 78,98 6 71,58 

7 Nông Sơn 7 70,81 13 68,1 12 65,52 

8 Duy Xuyên 8 70,17 10 70,66 4 76,04 

9 Đông Giang 9 69,62 12 68,72 10 67,93 

10 Tiên Phước 10 69,22 9 71,02 13 63,43 

11 Hiệp Đức 11 68,6 6 73,31 11 66,4 

12 Quế Sơn 12 68,36 11 69,77 9 68,56 

13 Bắc Trà My 13 64,9 15 60,98 14 61,59 

14 Phú Ninh 14 64,86 7 72,63 7 71,52 

15 Phước Sơn 15 63,59 14 64,87 15 55,47 

16 Tây Giang 16 57,44 16 59,63 16 53,21 
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17 Nam Giang 17 54,66 17 52,71     

18 Nam Trà My 18 48,51 18 42,74     

 

 

 


